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Chương I: LUẬT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2003 
 

I. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
 Nhằm đảm bảo tăng cường quản lý thống nhất về kế toán trong nền kinh tế quốc dân, đảm 
bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả các hoạt động kinh tế, tài chính, 
thông qua đó cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời và tin cậy thì các nội dung của kế toán 
phải mang tính pháp lý cao. Vì lẽ đó, hệ thống pháp luật về kế toán chính là hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật về kế toán do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, làm cơ sở điều chỉnh 
toàn bộ hoạt động kế toán trong nền kinh tế quốc dân. 
 Hệ thống pháp luật về kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có thể phân ra 3 cấp pháp lý 
sau: Thứ nhất là Luật Kế toán và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Thứ hai là Hệ thống 
chuẩn mực kế toán Việt Nam; Thứ ba là Chế độ, hướng dẫn kế toán cụ thể. 
 Có thể mô tả Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kế toán doanh nghiệp của Việt Nam 
như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trong đó ý nghĩa pháp lý và nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật là: 
1. Luật Kế toán 

 Luật Kế toán là văn bản pháp luật cao nhất về kế toán do Quốc hội ban hành (Quốc hội 
thông qua ngày 17/6/2003 tại kỳ họp thứ 3 Quốc khội khoá XI). Luật Kế toán quy định những vấn 
đề mang tính nguyên tắc và làm cơ sở, nền tảng để xây dựng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán. 
 Luật Kế toán được xây dựng theo dạng Luật chi tiết, nghĩa là những quy định về kế toán ít 
thay đổi có thể chi tiết được thì đưa ngay vào Luật, những quy định còn có thể thay đổi chưa chi tiết 
ngay được hoặc còn tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng ngành, của đơn vị kế toán thì sẽ được quy 
định ở Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Vì thế trong Luật Kế toán, ngoài những Quy định chung 
về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh Luật; Về nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán; Về đơn 
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vị tính sử dụng trong kế toán, kỳ kế toán; Về giá trị của tài liệu, số liệu kế toán, Luật Kế toán còn 
quy định những vấn đề cụ thể về: Nội dung công tác kế toán; Tổ chức bộ máy kế toán và người làm 
kế toán; Hoạt động nghề nghiệp kế toán; Quản lý Nhà nước về kế toán; Khen thưởng và xử lý vi 
phạm. 
 Sau khi Luật Kế toán được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2004/NĐ-
CP ngày 31/5/2004 "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng 
trong hoạt động kinh doanh". Nội dung của Nghị định chỉ tập trung vào việc quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một điều của Luật Kế toán. Nghị định không hướng dẫn thi hành toàn bộ Luật 
Kế toán. Ngoài ra để đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt Luật Kế toán và các văn bản pháp luật về kế 
toán, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực kế toán. 

2. Chuẩn mực kế toán 
 Trên cơ sở những quy định ở Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán quy định và hướng dẫn các 
nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài 
chính nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực trạng tài chính, kết quả 
kinh doanh của doanh nghiệp được nhiều người thừa nhận. Chuẩn mực kế toán chỉ quan tâm đến 
phương pháp kế toán và báo cáo tài chính thuộc kế toán tài chính, không quy định về kế toán quản 
trị. Các chuẩn mực kế toán tập trung vào quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính phục vụ cho 
những người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp. Chuẩn mực kế toán không quy định những vấn đề 
nghiệp vụ cụ thể như chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán.  

Do đó chuẩn mực kế toán được coi là các quy định mực thước về kế toán là cơ sở cho những 
quy định kế toán cụ thể và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. 

3. Chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán 
Chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán quy định những nội dung, phương pháp kế toán cụ 

thể cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nói chung và hướng dẫn phù hợp với những đặc thù 
của một số lĩnh vực hoặc một số ngành kinh doanh cụ thể. Những vấn đề chung và vấn đề cụ thể về 
chế độ chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính (như: Nội dung, mẫu, 
phương pháp hạch toán, phương pháp lập) được quy định trong chế độ và văn bản hướng dẫn về kế 
toán. Về hình thức văn bản thì chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính, còn các văn bản hướng dẫn kế toán được ban hành theo hình thức là Thông tư của Bộ Tài 
chính. 

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT 
NAM VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

Những nội dung cơ bản của Luật Kế toán năm 2003 
Luật Kế toán gồm 7 chương 64 điều: 

 - Chương I: Những quy định chung (16 điều) 
 - Chương II: Nội dung công tác kế toán (31 điều) 
 - Chương III: Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán (7 điều) 
 - Chương IV: Hoạt động nghề nghiệp kế toán (4 điều) 

- Chương V: Quản lý Nhà nước về kế toán (2 điều) 
- Chương VI: Khen thưởng và xử lý vi phạm (2 điều) 
- Chương VII: Điều khoản thi hành (2 điều) 
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1. Một số quy định chung 
1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán 
a) Khái niệm: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh 

tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. 
b) Nhiệm vụ kế toán: 
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, 

theo chuẩn mực và chế độ kế toán. 
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm 

tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi 
phạm pháp luật về tài chính, kế toán. 

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản 
trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.  

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. 
c) Yêu cầu kế toán 
- Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và 

BCTC. 
- Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán. 
- Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán. 
- Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, 

tài chính. 
- Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc 

hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu 
kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước.  

- Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh 
được. 

d) Nguyên tắc kế toán 
- Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp 

ráp, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác đến khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử 
dụng. Đơn vị kế toán không được tự điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kế toán, trừ trường hợp 
pháp luật có quy định khác. 

- Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế 
toán năm; trường hợp có sự thay đổi về các quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế 
toán phải giải trình trong BCTC. 

- Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế 
toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

- Thông tin, số liệu trong BCTC năm của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định 
tại Điều 32 của Luật Kế toán. 

- Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản thu, chi 
một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế 
toán. 
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- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
ngoài việc thực hiện quy định tại các nguyên tắc nói trên còn phải thực hiện nguyên tắc kế toán theo 
mục lục ngân sách nhà nước. 

1.2.2. Kế toán tài chính và kế toán quản trị  
a) Kế toán ở đơn vị kế toán gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị. 
b) Khi thực hiện công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực 

hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết như sau: 
- Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt 

động kinh tế, tài chính của đơn vị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài 
sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán; 

- Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị 
tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị 
kế toán. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải khớp đúng với 
số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán. 

1.3. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán 
Đơn vị tính sử dụng trong kế toán gồm: 
- Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”). 

Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng 
Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại 
ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có 
tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam. 

- Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị 
tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập BCTC sử dụng tại Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo 
tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập BCTC, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. 

- Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động là đơn vị đo lường chính thức của Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải quy đổi ra đơn vị 
đo lường chính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 
1.4. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán 
- Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài 

trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và BCTC ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và 
tiếng nước ngoài. 

- Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng 
nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng 
đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị. 

1.5. Kỳ kế toán 
a) Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và  được quy định như 

sau: 
- Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 

năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 
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mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày 
cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết; 

- Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của 
tháng cuối quý; 

- Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng. 
b) Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau: 
- Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế 
toán tháng theo quy định tại khoản a mục 1.5 nói trên; 

- Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ ngày có hiệu lực ghi trên quyết định 
thành lập đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy 
định tại khoản a mục 1.5 nói trên. 

c) Đơn vị kế toán khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, 
chấm dứt hoạt động hoặc phá sản thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế 
toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản a mục 1.5 nói trên đến hết ngày trước ngày ghi 
trên quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt 
động hoặc phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực. 

d) Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn 
hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế 
toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm 
cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng. 

1.6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài 

liệu kế toán. 
b) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán 

sai sự thật. 
c) Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán. 
d) Huỷ bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 40 

của Luật Kế toán. 
đ) Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền. 
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đe dọa, trù dập người làm kế toán trong việc thực hiện công 

việc kế toán. 
g) Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ 

quỹ hoặc mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể. 
h) Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định tại Điều 50 và Điều 53 của Luật Kế toán. 
i) Các hành vi khác về kế toán mà pháp luật nghiêm cấm. 
2. Một số quy định về chứng từ kế toán 
2.1. Nội dung chứng từ kế toán 
a) Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
- Tên và số hiệu của chứng từ kế toán; 
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- Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; 
- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán; 
- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán; 
- Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 
- Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của 

chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ; 
- Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ 

kế toán. 
- Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản a, mục 2.1 nói 

trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ. 
b) Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán qui định tại khoản a, mục 2.1 nói 

trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ. 
2.2. Chứng từ điện tử 
a) Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 17 

của Luật Kế toán và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi 
trong quá trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ 
thanh toán. 

b) Chứng từ điện tử phải có đủ các nội dung quy định cho chứng từ kế toán và phải được mã 
hoá bảo đảm an toàn dữ liệu điện tử trong quá trình xử lý, truyền tin và lưu trữ.  

c) Chứng từ điện tử dùng trong kế toán được chứa trong các vật mang tin như băng từ, đĩa 
từ, các loại thẻ thanh toán. 

d) Đối với chứng từ điện tử, phải đảm bảo tính bảo mật và bảo toàn dữ liệu, thông tin trong 
quá trình sử dụng và lưu trữ; phải có biện pháp quản lý, kiểm tra chống các hình thức lợi dụng khai 
thác, thâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ điện tử không đúng quy định. Chứng từ 
điện tử khi bảo quản, được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản mà nó được tạo ra, gửi đi 
hoặc nhận nhưng phải có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng khi cần thiết. 

e) Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ kế toán, kiểm toán sử dụng chứng từ điện 
tử phải có các điều kiện sau: 

- Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng 
yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử; 

- Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu kỹ thuật để thực 
hiện quy trình lập, sử dụng chứng từ điện tử theo quy trình kế toán và thanh toán; 

- Có chữ ký điện tử của người đại diện theo pháp luật, người được uỷ quyền của người đại 
diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng chứng từ điện tử và giao dịch thanh toán điện 
tử; 

- Xác lập phương thức giao nhận chứng từ điện tử và kỹ thuật của vật mang tin; 
- Cam kết về các hoạt động diễn ra do chứng từ điện tử của mình lập khớp, đúng quy định. 
g) Giá trị chứng từ điện tử được quy định như sau: 
- Khi một chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán 

thì chứng từ điện tử sẽ có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính và khi đó chứng từ bằng 
giấy chỉ có giá trị lưu giữ để theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. 
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- Khi một chứng từ điện tử đã thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính chuyển thành chứng từ 
bằng giấy thì chứng từ bằng giấy đó chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ kế toán, theo dõi và kiểm tra, 
không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. 

- Việc chuyển đổi chứng từ bằng giấy thành chứng từ điện tử hoặc ngược lại được thực hiện 
theo đúng quy định về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu giữ chứng từ điện tử và 
chứng từ bằng giấy. 

2.3. Lập chứng từ kế toán 
a) Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán đều 

phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính. 

b) Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy 
định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có quy định mẫu thì đơn vị kế toán được tự 
lập chứng từ kế toán nhưng phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 17 của Luật Kế toán.  

c) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không 
được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, 
chỗ trống phải gạch chéo; chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ 
kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ kế toán thì phải huỷ bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ 
viết sai. 

d) Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên 
chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Chứng 
từ kế toán do đơn vị kế toán quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật Kế toán lập 
để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu 
của đơn vị kế toán. 

đ) Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu 
trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán. 

e) Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định tại Điều 
18 của Luật Kế toán và khoản 1, khoản 2 Điều 19. Chứng từ điện tử phải được in ra giấy và lưu trữ 
theo quy định tại Điều 40 của Luật Kế toán. 

2.4. Ký chứng từ kế toán 
a) Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định. Riêng chứng từ điện tử 

phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký 
bằng bút bi hoặc bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, bằng bút chì hoặc đóng 
dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và giống với chữ 
ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với 
chữ ký các lần trước đó. 

Chữ ký của người đứng đầu đơn vị, của kế toán trưởng và dấu đóng trên chứng từ phải phù 
hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng. Chữ ký của kế toán viên trên 
chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán trưởng. 

Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của người 
đứng đầu đơn vị. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. 
 Đơn vị phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế toán 
trưởng (và người được uỷ quyền), người đứng đầu đơn vị (và người được uỷ quyền). Sổ đăng ký 
mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ 
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quyền) quản lý để tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ ký mẫu giống nhau trong sổ 
đăng ký. 
 Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do Thủ trưởng đơn vị quy định phù hợp với luật 
pháp, yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản. 

b) Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền 
ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của 
người ký.  

c) Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng 
hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền 
phải ký theo từng liên. 

d) Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. 
2.5. Hóa đơn bán hàng 
a) Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng giao 

cho khách hàng. Trường hợp bán lẻ hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ dưới mức tiền quy định mà 
người mua hàng không yêu cầu thì không phải lập hóa đơn bán hàng.  

b) Tổ chức, cá nhân thuộc hoạt động kinh doanh có sử dụng hóa đơn bán hàng, khi bán lẻ 
hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ một lần có giá trị dưới mức quy định của Bộ Tài chính thì không 
bắt buộc phải lập hoá đơn bán hàng, trừ khi người mua hàng yêu cầu giao hoá đơn thì người bán 
hàng phải lập và giao hoá đơn theo đúng quy định. Hàng hoá bán lẻ hoặc cung cấp dịch vụ một lần 
có giá trị dưới mức quy định tuy không bắt buộc phải lập hoá đơn nhưng vẫn phải lập bảng kê bán 
lẻ hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể lập hoá đơn bán hàng theo quy định để làm chứng từ kế toán. 
Trường hợp lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ thì cuối mỗi ngày phải căn cứ vào số liệu tổng 
hợp của bảng kê để lập hoá đơn bán hàng trong ngày theo quy định. 

c) Tổ chức, cá nhân khi mua sản phẩm, hàng hoá hoặc được cung cấp dịch vụ có quyền yêu 
cầu người bán, người cung cấp dịch vụ lập và giao liên 2 hoá đơn bán hàng cho mình để sử dụng và 
lưu trữ theo quy định, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra nội dung các chỉ tiêu ghi trên hoá đơn và 
từ chối không nhận hoá đơn ghi sai các chỉ tiêu, ghi chênh lệch giá trị với liên hoá đơn lưu của bên 
bán. 

d) Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn bán hàng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn 
bản trước khi thực hiện. Tổ chức, cá nhân được tự in hoá đơn phải có hợp đồng in hoá đơn với tổ 
chức nhận in, trong đó ghi rõ số lượng, ký hiệu, số thứ tự hoá đơn. Sau mỗi lần in hoá đơn hoặc kết 
thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng in. 

đ) Đơn vị kế toán phải sử dụng hoá đơn bán hàng theo đúng quy định; không được mua, 
bán, trao đổi, cho hoá đơn hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác; không được sử dụng 
hoá đơn để kê khai trốn lậu thuế; phải mở sổ theo dõi, có nội quy quản lý, phương tiện bảo quản và 
lưu giữ hoá đơn theo đúng quy định của pháp luật; không được để hư hỏng, mất hoá đơn. Trường 
hợp hoá đơn bị hư hỏng hoặc bị mất phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế cùng cấp. 

e) Hóa đơn bán hàng được thể hiện bằng các hình thức sau đây: 
- Hóa đơn theo mẫu in sẵn; 
- Hóa đơn in từ máy; 
- Hóa đơn điện tử; 
- Tem, vé, thẻ in sẵn giá thanh toán. 
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g) Bộ Tài chính quy định mẫu hóa đơn, tổ chức in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng. 
Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân tự in hóa đơn bán hàng thì phải được cơ quan tài chính có thẩm 
quyền chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. 

h) Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ nếu không lập, không giao hóa 
đơn bán hàng hoặc lập hóa đơn bán hàng không đúng quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Kế 
toán và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 21 thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

2.6. Chứng từ kế toán sao chụp 
Căn cứ khoản 3 Điều 22 và khoản 3 Điều 41 của Luật Kế toán, chứng từ kế toán sao chụp 

được quy định như sau: 
a) Chứng từ kế toán sao chụp phải được chụp từ bản chính và phải có chữ ký và dấu xác 

nhận của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán lưu bản chính hoặc cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán trên chứng từ sao chụp. 

b) Chứng từ kế toán sao chụp chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 
(1) Đơn vị kế toán có dự án vay nợ, viện trợ của nước ngoài theo cam kết phải nộp bản 

chứng từ chính cho nhà tài trợ nước ngoài. Trường hợp này chứng từ sao chụp phải có chữ ký và 
dấu xác nhận của người đại diện theo pháp luật của nhà tài trợ hoặc của đơn vị kế toán; 

(2) Đơn vị kế toán bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu bản chính 
chứng từ kế toán thì chứng từ sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận của người đại diện của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán trên chứng từ kế 
toán sao chụp theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 129/2004/NĐ-CP; 

(3) Chứng từ kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa 
hoạn thì đơn vị kế toán phải đến đơn vị mua hoặc đơn vị bán hàng hoá, dịch vụ và các đơn vị khác 
có liên quan để xin sao chụp chứng từ kế toán bị mất. Trên chứng từ kế toán sao chụp phải có chữ 
ký và dấu xác nhận của người đại diện theo pháp luật của đơn vị mua, đơn vị bán hoặc của đơn vị 
kế toán khác; 

(4) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
2.7. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt  
Căn cứ Điều 19 của Luật Kế toán, chữ viết trên chứng từ kế toán được quy định như sau: 
a) Chứng từ kế toán phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử 

dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt. 
b) Các chứng từ ít phát sinh thì phải dịch toàn bộ chứng từ. Các chứng từ phát sinh nhiều lần 

thì lần đầu phải dịch đầy đủ các nội dung, các lần sau phải dịch các nội dung chủ yếu theo quy định 
của Bộ Tài chính. 

c) Bản dịch chứng từ ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài. 
2.8. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán 
a) Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. 
b) Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo 

quản an toàn theo quy định của pháp luật.  
c) Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong 

chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao 
chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp; đồng thời lập biên bản 
ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu. 



11 
 

d) Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số 
lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu. 

3. Một số quy định về sổ kế toán 
3.1. Sổ kế toán và hệ thống sổ kế toán 
a) Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính 

đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. 
b) Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, 

năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị 
kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai. 

c) Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
- Ngày, tháng ghi sổ; 
- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;  
- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;  
- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán; 
d) Số dư đầu kỳ, số tiền phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ. 
- Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. 
- Bộ Tài chính quy định cụ thể về hình thức kế toán, hệ thống sổ kế toán và sổ kế toán. 
3.2. Lựa chọn áp dụng hệ thống sổ kế toán 
a) Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. 
b) Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn 

một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn vị. 
c) Đơn vị kế toán được cụ thể hoá các sổ kế toán đã chọn để phục vụ yêu cầu kế toán của 

đơn vị. 
3.3. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán 
a) Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế 

toán phải mở từ ngày thành lập.Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của đơn vị có trách 
nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ghi bằng tay trước khi sử dụng, hoặc ký duyệt vào sổ kế toán chính 
thức sau khi in ra từ máy vi tính. 

Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn, có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các 
tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. 

b) Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán. 
c) Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu 

ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán. 
d) Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. 

Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán 
của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ. 

đ) Thông tin, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực; không ghi xen thêm vào 
phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không ghi cách dòng; trường hợp ghi không 
hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang 
và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp. 
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e) Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập BCTC và các 
trường hợp khóa sổ kế toán khác theo quy định của pháp luật.  

g) Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính. 
Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì phải thực hiện các quy định về sổ kế toán tại Điều 
25, Điều 26 của Luật Kế toán và các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 27. Sau khi khóa sổ kế toán trên 
máy vi tính phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm. 

h) Trường hợp đơn vị kế toán ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì phần mềm kế toán lựa 
chọn phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo qui định của Bộ Tài chính( Thông tư số 
103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005), đảm bảo khả năng đối chiếu tổng hợp số liệu kế toán và lập 
BCTC.  

3.4. Sửa chữa sổ kế toán 
a) Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết 

thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau: 
(1) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở 

phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh; 
(2) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, 

sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh; 
(3) Ghi bổ sung bằng cách lập “Chứng từ ghi sổ bổ sung” và ghi thêm số chênh lệch thiếu 

cho đủ.  
b) Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi BCTC năm được nộp cho cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó. 
c) Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi BCTC năm đã nộp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào 
dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót. 

d) Các trường hợp sửa chữa khi ghi sổ kế toán bằng máy vi tính đều được thực hiện theo 
“Phương pháp ghi số âm” hoặc “Phương pháp ghi bổ sung”. 

e) Trường hợp đơn vị kế toán phải áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và phải 
điều chỉnh hồi tố do phát hiện sai sót trọng yếu trong các năm trước theo quy định của chuẩn mực 
kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” thì kế toán phải điều 
chỉnh số dư đầu năm trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản có liên quan.  

4. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán  
- Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng 

và lưu trữ. 
  - Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch 

thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có 
biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận. 

- Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ 
kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán. 

- Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu 
trữ tài liệu kế toán. 

- Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây: 
a) Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế 

toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính; 
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b) Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập 
báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, 
an ninh, quốc phòng. 

- Từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ, nơi 
lưu trữ và thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán lưu trữ được quy định từ Điều 27 đến Điều 36 tại Nghị 
định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004. 

5. Công việc kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại   
Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay 

các công việc sau đây: 
- Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị 

mất hoặc bị huỷ hoại và thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; 

- Tổ chức phục hồi lại tài liệu kế toán bị hư hỏng; 
- Liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, số liệu kế toán để được sao chụp hoặc 

xác nhận lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại; 
- Đối với tài liệu kế toán có liên quan đến tài sản nhưng không thể phục hồi bằng các biện 

pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì phải kiểm kê tài sản để lập lại tài liệu kế toán bị 
mất hoặc bị huỷ hoại. 

6. Công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 
chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động 

(1) Công việc kế toán trong trường hợp chia đơn vị kế toán 
(2) Công việc kế toán trong trường hợp tách đơn vị kế toán 

 (3) Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất các đơn vị kế toán 
 (4) Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu 

(5) Công việc kế toán trong trường hợp giải thể chấm dứt hoạt động, phá sản  
 
Chương II: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 

VIỆT NAM 
 

I. Các nguyên tắc xây dựng Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
(1) Cơ sở xây dựng Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam là Hệ thống chuẩn mực kế toán 

quốc tế do Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) ban hành và công bố. 
(2) Chuẩn mực kế toán Việt Nam phải xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của Việt  

Nam. 
(3) Chuẩn mực kế toán Việt Nam cần trình bày đơn giản, rõ ràng, các thuật ngữ sử dụng 

phải thông dụng, dễ hiểu, không phức tạp, phải được ban hành phù hợp với thể thức văn bản và quy 
phạm pháp luật Việt Nam. 

(4) Chuẩn mực kế toán Việt Nam không trình bày các nội dung, các vấn đề mà nền kinh tế 
Việt Nam chưa có hoặc chưa đạt đến trình độ tiếp cận. 

II. Một số đặc điểm cơ bản của hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) 
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(1) Hệ thống IAS (và đặc biệt là IFRS) nhấn mạnh nguyên tắc giá thị trường vì vậy đưa ra 
các phương pháp xử lý phù hợp với nguyên tắc này. Trong khi đó hệ thống VAS nhấn mạnh nguyên 
tắc giá gốc, không cho phép các doanh nghiệp tự đánh giá tài sản của mình. 

(2) Một số IAS áp dụng cho các nền kinh tế thị trường phát triển. Việt Nam chưa xây dựng 
được VAS, như: Báo cáo tài chính trong điều kiện nền kinh tế siêu lạm phát (IAS 29); Công cụ tài 
chính: Trình bày (IAS 32); Tổn thất tài sản (IAS 36); Công cụ tài chính: Đo lường và xác định (IAS 
39)... và toàn bộ các IFRS chưa được cập nhật (Trừ IFRS 04 - Hợp đồng bảo hiểm đã xây dựng 
thành VAS 19). 

(3) Một số IAS đặc thù chưa được xây dựng, như: Phúc lợi cho người lao động (IAS 19); Kế 
toán các khoản trợ cấp của Chính phủ (IAS 20); Kế toán và báo cáo Quỹ hưu trí (IAS 26); Nông 
nghiệp (IAS 41)... 

(4) Một số quy định phù hợp với điều kiện của Việt Nam, như: 
(4.1) Quy định về trình bày Báo cáo tài chính (VAS 21) có những đặc thù riêng so với quy 

định của IAS 1: 
- Nội dung "Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu" không quy định thành mẫu báo cáo riêng, mà 

được quy định thành một phần trong Bản Thuyết minh báo cáo tài chính; 
- VAS 21 quy định tính bắt buộc trong việc áp dụng các VAS, trong khi đó IAS 1 lại cho 

phép tính linh hoạt trong việc áp dụng các IAS; 
- VAS 21 đưa ra mẫu Bảng cân đối kế toán, trong khi đó IAS 1 không đưa ra mẫu Báo cáo 

này. 
(4.2) VAS quy định mức giá trị tối thiểu để ghi nhận TSCĐ hữu hình, vô hình; 
(4.3) VAS cho phép được lập dự phòng tổn thất, như: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; Dự 

phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính; Dự phòng phải thu khó đòi; 
(4.4) IAS 21 "Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái" quy định phương pháp chuẩn và 

phương pháp thay thế. VAS 10 chỉ quy định phương pháp chuẩn, chênh lệch tỷ giá phát sinh được 
xử lý khác nhau cho doanh nghiệp trong giai đoạn xây dựng cơ bản và giai đoạn sản xuất kinh 
doanh; 

(4.5) VAS 07 "Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết" quy định doanh nghiệp chỉ 
được trình bày theo phương pháp giá gốc trên Báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư; 

(4.6) VAS 06 "Thuê tài sản" quy định bên cho thuê tài chính chỉ bao gồm các công ty cho 
thuê tài chính; 

(4.7) VAS 14 "Doanh thu và thu nhập khác" không cho phép ghi nhận là tiền lãi đối với khoản 
chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị danh nghĩa của một khoản phải thu. 

III. Nội dung cơ bản của 26 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam 
 1. Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung 
 1.1. Các nguyên tắc kế toán cơ bản 
 - Cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, 
nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát 
sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền.  

- Hoạt động liên tục: Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp 
đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần.  



15 
 

- Giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số 
tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời 
điểm tài sản được ghi nhận.  

- Phù hợp: Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một 
khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh 
thu đó.  

- Nhất quán: Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp 
dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm.  

- Thận trọng: Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính 
kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: Phải lập các khoản dự 
phòng nhưng không lập quá lớn; Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu 
nhập; Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí; Doanh thu và thu nhập 
chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí 
phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. 

- Trọng yếu: Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin  hoặc 
thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến 
quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính.  

1.2. Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán 
- Trung thực: Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo trên cơ sở các 

bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế về hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị của 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Khách quan: Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực 
tế, không bị xuyên tạc, không bị bóp méo. 

- Đầy đủ: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải được ghi 
chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót.  

- Kịp thời: Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo kịp thời, đúng 
hoặc trước thời hạn quy định, không được chậm trễ.      

- Dễ hiểu: Các thông tin và số liệu kế toán trình bày trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ 
hiểu đối với người sử dụng. Thông tin về những vấn đề phức tạp trong báo cáo tài chính phải được 
giải trình trong phần thuyết minh. 

- Có thể so sánh: Các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong một doanh 
nghiệp và giữa các doanh nghiệp chỉ có thể so sánh được khi tính toán và trình bày nhất quán. 

1.3. Các yếu tố của BCTC 
a) Tình hình tài chính 
- Các yếu tố có liên quan trực tiếp tới việc xác định và đánh giá tình hình tài chính là Tài 

sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu. Những yếu tố này được định nghĩa như sau (đoạn 18): 
+ Tài sản: Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong 

tương lai. 
+ Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện 

đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. 
+ Vốn chủ sở hữu: Là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá 

trị Tài sản của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả. 
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- Khi xác định các khoản mục trong các yếu tố của BCTC phải chú ý đến hình thức sở hữu 
và nội dung kinh tế của chúng (đoạn 19). 

Các hướng dẫn chi tiết về nhận biết tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu được quy định trong 
các đoạn từ 20 đến 29. 

b) Tình hình kinh doanh 
- Các yếu tố liên quan trực tiếp đến đánh giá tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh là 

doanh thu, thu nhập khác, chi phí và kết quả kinh doanh. 
- Các yếu tố doanh thu, thu nhập khác và chi phí được định nghĩa như sau (đoạn 31). 
+ Doanh thu và thu nhập khác: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được 

trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động 
khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ 
đông hoặc chủ sở hữu. 

+ Chi phí: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức 
các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn 
chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. 

Các hướng dẫn chi tiết về nhận biết doanh thu, thu nhập khác và chi phí được quy định 
trong các đoạn từ 34 đến 38. 

1.4. Ghi nhận các yếu tố của BCTC 
BCTC phải ghi nhận các yếu tố về tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh 

nghiệp; trong các yếu tố đó phải được ghi nhận theo từng khoản mục. Một khoản mục được ghi 
nhận trong BCTC khi thoả mãn cả hai tiêu chuẩn: 

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế hoặc làm giảm lợi ích kinh tế trong tương lai; 
+ Khoản mục đó có giá trị và xác định được giá trị một cách đáng tin cậy.  
a) Ghi nhận tài sản 
- Tài sản được ghi nhận trong Bảng CĐKT khi doanh nghiệp có khả năng chắc chắn thu 

được lợi ích kinh tế trong tương lai và giá trị của tài sản đó được xác định một cách đáng tin cậy 
(đoạn 40). 

- Tài sản không được ghi nhận trong Bảng CĐKT khi các chi phí bỏ ra không chắc chắn sẽ 
mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp thì các chi phí đó được ghi nhận ngay vào 
Báo cáo KQHĐKD khi phát sinh (đoạn 41). 

b) Ghi nhận nợ phải trả    
Nợ phải trả được ghi nhận trong Bảng CĐKT khi có đủ điều kiện chắc chắn là doanh nghiệp 

sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà doanh nghiệp phải 
thanh toán, và khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách đáng tin cậy (đoạn 42). 

c) Ghi nhận doanh thu và thu nhập khác 
Doanh thu và thu nhập khác được ghi nhận trong Báo cáo KQHĐKD khi thu được lợi ích 

kinh tế trong tương lai có liên quan tới sự gia tăng về tài sản hoặc giảm bớt nợ phải trả và giá trị gia 
tăng đó phải xác định được một cách đáng tin cậy (đoạn 43) 

d) Ghi nhận chi phí 
- Chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí khác được ghi nhận trong Báo cáo KQHĐKD khi 

các khoản chi phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài 
sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này phải xác định được một cách đáng tin cậy (đoạn 44). 
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- Các chi phí được ghi nhận trong Báo cáo KQHĐKD phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp 
giữa doanh thu và chi phí (đoạn 45). 

- Khi lợi ích kinh tế dự kiến thu được trong nhiều kỳ kế toán có liên quan đến doanh thu và 
thu nhập khác được xác định một cách gián tiếp thì các chi phí liên quan được ghi nhận trong Báo 
cáo KQHĐKD trên cơ sở phân bổ theo hệ thống hoặc theo tỷ lệ (đoạn 46). 

- Một khoản chi phí được ghi nhận ngay vào Báo cáo KQHĐKD trong kỳ khi chi phí đó 
không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau (đoạn 47). 

2. Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho 
2.1. Khái niệm hàng tồn kho 
Hàng tồn kho: Là những tài sản:  
- Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; 
- Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang; 
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh 

hoặc cung cấp dịch vụ. 
Hàng tồn kho bao gồm: 
- Hàng hóa mua về để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi 

bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến; 
- Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán; 
- Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục 

nhập kho thành phẩm; 
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang 

đi trên đường; 
- Chi phí dịch vụ dở dang. 
2.2. Xác định giá trị hàng tồn kho 
Hàng tồn kho được định theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp 

hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được (đoạn 04). 
Giá trị thuần có thể thực hiện được: Là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, 

kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần 
thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí thu mua, chi phí chế biến  và các chi phí liên quan 
trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại (đoạn 05). 

- Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí 
vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp 
đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua 
không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua. 

-  Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồm những chi phí có liên quan trực tiếp đến sản phẩm 
sản xuất, như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung 
biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hóa nguyên liệu, vật liệu thành thành phẩm. 

+ Chi phí sản xuất chung cố định, như chi phí khấu hao, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết 
bị, nhà xưởng... và chi phí quản lý hành chính ở các phân xưởng sản xuất.Chi phí sản xuất chung cố 
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định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất bình thường 
của máy móc sản xuất.  

Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình thường thì chi phí sản 
xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.  

Ví dụ 1: Trong kỳ chi phí sản xuất chung cố định phát sinh tại phân xưởng sản xuất Cồn của 
nhà máy rượu là 5.000 triệu đồng với sản lượng sản xuất đạt được là 100.050lít. Biết rằng công suất 
máy móc thiết bị của phân xưởng theo kỹ thuật là 100.000lít. Như vậy, chi phí sản xuất chung cố 
định phát sinh trong kỳ được phân bổ toàn bộ vào chi phí chế biến sản phẩm trong kỳ  

Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì chi phí 
sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức 
công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không được phân bổ ghi nhận là chi phí sản 
xuất, kinh doanh trong kỳ (TK 632). 

Ví dụ 2: Giả sử vẫn số liệu của ví dụ 1 nhưng sản lượng sản xuất đạt được là 95.000 lít. Như 
vậy, chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến sản phẩm là:  

 5.000 triệu 
--------------  x 95.000 lít = 4.750 triệu 
 100.000lít 

 Số chi phí chung cố định không được phân bổ vào chi phí chế biến là 250 triệu được ghi 
nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ (TK 632). 

+ Chi phí sản xuất chung biến đổi, như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân 
công gián tiếp. Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn 
vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. 

- Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời 
gian mà chi phí chế biến của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí 
chế biến được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế 
toán. 

Trường hợp có sản phẩm phụ, thì giá trị sản phẩm phụ được tính theo giá trị thuần có thể 
thực hiện được và giá trị này được trừ (-) khỏi chi phí chế biến đã tập hợp chung cho sản phẩm 
chính. 

Các hướng dẫn chi tiết về xác định chi phí liên quan trực tiếp khác, chi phí không tính vào 
giá gốc của hàng tồn kho, chi phí cung cấp dịch vụ được quy định trong các đoạn từ 10 đến 12. 

2.3. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho 
Việc tính giá trị hàng tồn kho được áp dụng theo một trong các phương pháp: (đoạn 13). 
- Phương pháp tính theo giá đích danh; 
- Phương pháp bình quân gia quyền; 
- Phương pháp nhập trước, xuất trước; 
- Phương pháp nhập sau, xuất trước. 
Điều kiện áp dụng các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho được quy định trong các đoạn 

từ 14 đến 17. 
2.4. Giá trị thuần có thể thực hiện được và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
Giá trị hàng tồn kho không thu hồi đủ khi hàng tồn kho bi hư hỏng, lỗi thời, giá bán bị giảm 

hoặc chi phí hoàn thiện, chi phí để bán tăng lên.Việc ghi giảm giá gốc hàng tồn kho bằng với giá trị 
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thuần có thể thực hiện được là phù hợp với nguyên tắc tài sản không được phản ánh lớn hơn giá trị 
thực hiện ước tính từ việc bán hay sử dụng chúng (đoạn 18). 

Các hướng dẫn chi tiết đối với việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và ước tính giá trị 
thuần có thể thực hiện được được quy định trong các đoạn từ 19 đến 24. 

2.5. Ghi nhận chi phí 
Khi bán hàng tồn kho, giá gốc của hàng tồn kho đã bán được ghi nhận là chi phí sản xuất, 

kinh doanh trong kỳ phù hợp với doanh thu liên quan đến chúng được ghi nhận. Tất cả các khoản 
chênh lệch giữa khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối niên độ kế toán năm nay lớn 
hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, các khoản hao 
hụt, mất mát của hàng tồn kho, sau khi trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra, và 
chi phí sản xuất chung không phân bổ, được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. 
Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập ở cuối niên độ kế toán năm nay nhỏ 
hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, thì số chênh 
lệch lớn hơn phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.(đoạn 24). 

3. Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình 
3.1. Khái niệm TSCĐ hữu hình 
TSCĐ hữu hình: Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng 

cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình. 
3.2. Ghi nhận TSCĐ hữu hình 
Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thoả mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu 

chuẩn ghi nhận sau (đoạn 06): 
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; 
- Nguyên giá tài sản phải được xá định một cách đáng tin cậy; 
- Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm; 
- Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành. 
Các hướng dẫn cụ thể áp dụng các tiêu chuẩn ghi nhân TSCĐ hữu hình được quy định trong 

các đoạn từ 08 đến 12. 
3.3. Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ hữu hình 
Tài sản cố định hữu hình phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá (đoạn 13). 

 Việc xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình trong trường hợp: Mua sắm, tự xây dựng hoặc tự 
chế, thuê tài chính, trao đổi, tăng từ các nguồn khác được quy định cụ thể trong các đoạn từ 14 đến 
22. 

3.4. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 
Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài 

sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các 
chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong kỳ. 

Các hướng dẫn chi tiết đối với việc hạch toán chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu 
được quy định trong các đoạn từ 24 đến 27. 

3.5. Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình 
Sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được xác định theo 

nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại. Trường hợp TSCĐ hữu hình được đánh giá lại theo 
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quy định của Nhà nước thì nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại phải được điều chỉnh theo 
kết quả đánh giá lại. Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ hữu hình được xử lý và kế toán theo quy 
định của Nhà nước (đoạn 28). 

3.6. Khấu hao TSCĐ hữu hình 
 Giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời 
gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản 
đem lại cho doanh nghiệp. Số khấu hao của từng kỳ được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh 
doanh trong kỳ, trừ khi chúng được tính vào giá trị của các tài sản khác, như: Khấu hao TSCĐ hữu 
hình dùng cho các hoạt động trong giai đoạn triển khai là một bộ phận chi phí cấu thành nguyên giá 
TSCĐ vô hình (theo quy định của chuẩn mực TSCĐ vô hình), hoặc chi phí khấu hao TSCĐ hữu 
hình dùng cho quá trình tự xây dựng hoặc tự chế các tài sản khác (đoạn 29). 
  Giá trị phải khấu hao: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên báo cáo tài chính, trừ (-) 
giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó. 

Việc xác định thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình được hướng dẫn chi tiết trong 
các đoạn 30 và 31. 

Ba phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, gồm: 
            - Phương pháp khấu hao đường thẳng; 
            - Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần; 
            - Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm. 

Các hướng dẫn chi tiết về ba phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình quy định trong đoạn 
32. 

 
3.7. Xem xét lại thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình 
Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường 

là cuối năm tài chính. Nếu có sự thay đổi đáng kể trong việc đánh giá thời gian sử dụng hữu ích của 
tài sản thì phải điều chỉnh mức khấu hao.(đoạn 33). 

Các hướng dẫn chi tiết về việc xem xét lại thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình 
được đề cập trong các đoạn 34 - 35. 

3.8. Xem xét lại phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình 
Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối 

năm tài chính, nếu có sự thay đổi đáng kể trong cách thức sử dụng tài sản để đem lại lợi ích cho 
doanh nghiệp thì được thay đổi phương pháp khấu hao và mức khấu hao tính cho năm hiện hành và 
các năm tiếp theo. 

3.9. Nhượng bán và thanh lý TSCĐ hữu hình 
- TSCĐ hữu hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán.(đoạn 37) 
- Lãi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình được xác định bằng số chênh 

lệch giữa thu nhập với chi phí thanh lý, nhượng bán cộng (+) giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình. Số 
lãi, lỗ này được ghi nhận là một khoản thu nhập hay chi phí trên Báo cáo KQHĐKD trong kỳ (đoạn 
38) 

4. Chuẩn mực số 04 - TSCĐ vô hình 
4.1. Định nghĩa về TSCĐ vô hình 
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Tài sản cố định vô hình: Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và 
do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối 
tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình. 

TSCĐ vô hình phải là tài sản có thể xác định được để có thể phân biệt một cách rõ ràng tài 
sản đó với lợi thế thương mại. Một TSCĐ vô hình có thể xác định riêng biệt khi doanh nghiệp có 
thể đem bán, trao đổi, cho thuê hoặc thu được lợi ích kinh tế cụ thể từ tài sản đó trong tương lai. 
Nếu doanh nghiệp có quyền thu lợi ích kinh tế trong tương lai mà tài sản đó đem lại, đồng thời cũng 
có khả năng hạn chế sự tiếp cận của các đối tượng khác với lợi ích đó, có nghĩa là doanh nghiệp 
nắm quyền kiểm soát tài sản đó. Khả năng kiểm soát của doanh nghiệp đối với lợi ích kinh tế trong 
tương lai từ TSCĐ vô hìnnh, thông thường có nguồn gốc từ pháp lý. Ví dụ: Bản quyền, giấy phép 
khai thác thuỷ sản, giấy phép khai thác tài nguyên…  

Các trường hợp sau không thoả mãn định nghĩa TSCĐ vô hình vì doanh nghiệp không kiểm 
soát được các lợi ích kinh tế: 

- Đội ngũ nhân viên lành nghề; 
- Tài năng lãnh đạo và kỹ thuật chuyên môn của cán bộ quản lý; 
- Danh sách khách hàng hoặc thị phần. 
Lợi ích kinh tế trong tương lai mà TSCĐ vô hình đem lại cho doanh nghiệp có thể bao gồm: 

Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí hoặc lợi ích khác xuất phát từ việc sử dụng TSCĐ vô hình. 
Các hướng dẫn chi tiết về việc xem xét các yếu tố nói trên được quy định trong các đoạn từ 

07 - 15. 
4.2. Ghi nhận và xác định giá trị ban đầu TSCĐ vô hình 
- Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời: (đoạn 16)  

 + Định nghĩa về TSCĐ vô hình; và 
 + Bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau: 

. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại; 

. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy; 

. Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm; 

. Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành. 
- Doanh nghiệp phải xác định được mức độ chắc chắn khả năng thu được lợi ích kinh tế 

trong tương lai bằng việc sử dụng các giả định hợp lý và có cơ sở về các điều kiện kinh tế tồn tại 
trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. 

- TSCĐ vô hình phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. 
Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí  mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có 

được TSCĐ vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến 
4.3. Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình trong từng trường hợp 
- Nguyên giá TSCĐ vô hình mua riêng biệt, bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết 

khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và 
các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính (Đoạn 19). 

Việc xác định nguyên giá TSCĐ vô hình mua riêng biệt trong trường hợp quyền sử dụng đất 
mua cùng với nhà cửa, vật kiến trúc trên đất, TSCĐ vô hình mua sắm được thanh toán theo phương 
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thức trả chậm, trao đổi thanh toán bằng chứng từ liên quan đến quyền sở hữu vốn được hướng dẫn 
cụ thể tại các đoạn từ 20 đến 22. 

- Mua TSCĐ vô hình từ việc hợp nhất kinh doanh. Nguyên giá TSCĐ vô hình hình thành 
trong quá trình hợp nhất kinh doanh có tính chất mua lại là giá trị hợp lý của tài sản đó vào ngày 
mua (Đoạn 23). 

Việc xác định nguyên giá TSCĐ vô hình trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp được 
hướng dẫn cụ thể tại các đoạn từ 24 đến đoạn 27. 

- Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn, được Nhà nước cấp hoặc 
được biếu tặng, TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi được quy định và hướng dẫn chi tiết từ 
đoạn 28 đến đoạn 32. 

- Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp xem quy định và hướng dẫn 
chi tiết từ đoạn 43 đến đoạn 45. 

4.4. Ghi nhận chi phí 
- Chi phí liên quan đến tài sản vô hình phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh 

trong kỳ hoặc chi phí trả trước, trừ trường hợp: 
+ Chi phí hình thành một phần nguyên giá TSCĐ vô hình và thỏa mãn định nghĩa và tiêu 

chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình (Quy định từ đoạn 16 đến đoạn 44). 
+ Tài sản vô hình hình thành trong quá trình hợp nhất kinh doanh có tính chất mua lại nhưng 

không đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình thì những chi phí đó (nằm 
trong chi phí mua tài sản) hình thành một bộ phận của lợi thế thương mại (kể cả trường hợp lợi thế 
thương mại có giá trị âm) vào ngày quyết định hợp nhất kinh doanh. 

- Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp nhưng không 
được ghi nhận là TSCĐ vô hình thì được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ các 
chi phí được quy định trong đoạn 48 (đoạn 47). 

- Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp gồm chi phí 
thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên và chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn 
trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển 
dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào 
chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm (đoạn 48). 

- Chi phí liên quan đến tài sản vô hình đã được doanh nghiệp ghi nhận là chi phí để xác định 
kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ trước đó thì không được tái ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ 
vô hình. (đoạn 49) 

4.5. Chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu TSCĐ vô hình 
- Chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu phải được ghi 

nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau thì được 
tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình: 

+ Chi phí này có khả năng làm cho TSCĐ vô hình tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều 
hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu; 

+ Chi phí được đánh giá một cách chắc chắn và gắn liền với một TSCĐ vô hình cụ thể.  
Các chi phí sau khi ghi nhận ban đầu liên quan tới nhãn hiệu hàng hoá, quyền phát hành, 

danh sách khách hàng và các khoản mục tương tự về bản chất (kể cả trường hợp mua từ bên ngoài 
hoặc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp) luôn được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ 
(đoạn 52). 



23 
 

4.6. Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu TSCĐ vô hình 
 Sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ vô hình được xác định theo 
nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại (đoạn 53) 

4.7. Khấu hao TSCĐ vô hình 
- Thời gian tính khấu hao: 
Giá trị phải khấu hao của TSCĐ vô hình được phân bổ một cách có hệ thống trong suốt thời 

gian sử dụng hữu ích ước tính hợp lý của nó. Thời gian tính khấu hao của TSCĐ vô hình tối đa là 
20 năm. Việc trích khấu hao được bắt đầu từ khi đưa TSCĐ vô hình vào sử dụng (đoạn 54). 

Các hướng dẫn cụ thể về việc xác định thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình được 
quy định trong các đoạn từ 55 - 57. 

Nếu việc kiểm soát đối với các lợi ích kinh tế trong tương lai từ TSCĐ vô hình đạt được 
bằng quyền pháp lý được cấp trong một khoảng thời gian xác định thì thời gian sử dụng hữu ích của 
TSCĐ vô hình không vượt quá thời gian có hiệu lực của quyền pháp lý, trừ khi quyền pháp lý được 
gia hạn (đoạn 58). 

Các nhân tố kinh tế và pháp lý ảnh hưởng đến thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình, 
gồm: (1) Các nhân tố kinh tế quyết định khoảng thời gian thu được lợi  ích kinh tế trong tương lai; 
(2) Các nhân tố pháp lý giới hạn khoảng thời gian doanh nghiệp kiểm soát được lợi ích kinh tế này. 
Thời gian sử dụng hữu ích là thời gian ngắn hơn trong số các khoảng thời gian trên (đoạn 59). 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình gồm: 
+ Phương pháp khấu hao đường thẳng; 
+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần; 
+ Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm. 
4.8. Giá trị thanh lý của TSCĐ vô hình 

 TSCĐ vô hình có giá trị thanh lý khi (đoạn 62):  
  - Có bên thứ ba thỏa thuận mua lại tài sản đó vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản; 
hoặc 
 - Có thị trường hoạt động vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và giá trị thanh lý 
có thể được xác định thông qua giá thị trường. 
 Khi không có một trong hai điều kiện nói trên thì giá trị thanh lý của TSCĐ vô hình được 
xác định bằng không (0). 

4.9. Xem xét lại thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình 
  Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình phải được xem xét lại ít nhất 
là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so 
với các ước tính trước đó thì thời gian khấu hao phải được thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu 
hao TSCĐ vô hình được thay đổi khi có thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế 
cho doanh nghiệp. Trường hợp này, phải điều chỉnh chi phí khấu hao cho năm hiện hành và các 
năm tiếp theo, và được thuyết minh trong báo cáo tài chính (đoạn 65). 

Các hướng dẫn cụ thể về việc xem xét lại thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao 
TSCĐ vô hình được quy định trong các đoạn 66, 67. 

4.10. Nhượng bán và thanh lý TSCĐ vô hình:  
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- TSCĐ vô hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán hoặc  khi xét thấy không thu được 
lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau (đoạn 68). 

- Lãi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ vô hình được xác định bằng số chênh 
lệch giữa thu nhập với chi phí thanh lý, nhượng bán cộng (+) giá trị còn lại của TSCĐ vô hình. Số 
lãi, lỗ này được ghi nhận là một khoản thu nhập hoặc chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh trong kỳ (đoạn 69). 

5. Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư 
5.1. Khái niệm BĐS đầu tư 
Bất động sản đầu tư: Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà 

hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng 
thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để 
sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý hoặc 
bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường. 

Các trường hợp đặc biệt được ghi nhận BĐS đầu tư xem quy định trong các đoạn từ đoạn 08 
đến đoạn 12 

5.2. Điều kiện ghi nhận BĐS đầu tư 
Một BĐS đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: (đoạn 

13) 
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; và 
- Nguyên giá của BĐS đầu tư phải được xác định một cách đáng tin cậy. 
5.3. Xác định giá trị ban đầu BĐS đầu tư 
Một BĐS đầu tư phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá của BĐS 

đầu tư bao gồm cả các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp ban đầu (đoạn 15). 
Các hướng dẫn cụ thể về xác định giá trị ban đầu BDS đầu tư được quy định trong các đoạn 

từ 16 đến 19. 
5.4. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu BĐS đầu tư 
Chi phí liên quan đến BĐS đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi 

phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho BĐS đầu tư 
tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi 
tăng nguyên giá BĐS đầu tư (đoạn 20). 

5.5. Xác định giá trị sau khi ghi nhận ban đầu BĐS đầu tư 
Sau ghi nhận ban đầu, trong thời gian nắm giữ BĐS đầu tư được xác định theo nguyên giá, 

số khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại (đoạn 22). 
5.6. Chuyển đổi mục đích sử dụng 
Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng thành BĐS đầu tư hoặc từ BĐS đầu tư 

sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hay hàng tồn kho chỉ khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng 
như các trường hợp sau: (đoạn 23) 

- BĐS đầu tư chuyển thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng khi chủ sở hữu bắt đầu sử dụng 
tài sản này; 

- BĐS đầu tư chuyển thành hàng tồn kho khi chủ sở hữu bắt đầu triển khai cho mục đích 
bán;   
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- Bất động sản chủ sở hữu sử dụng chuyển thành BĐS đầu tư khi chủ sở hữu kết thúc sử 
dụng tài sản đó; 

- Hàng tồn kho chuyển thành BĐS đầu tư khi chủ sở hữu bắt đầu  cho bên khác thuê hoạt 
động; 

- Bất động sản xây dựng chuyển thành BĐS đầu tư khi kết thúc giai đoạn xây dựng , bàn 
giao vào đầu tư (Trong giai đoạn xây dựng phải tuân theo chuẩn mực kế toán số 03 “Tài sản cố định 
hữu hình). 

- Các hướng dẫn cụ thể về chuyển đổi mục đích sử dụng BĐS đầu tư được quy định trong 
các đoạn từ 24 - 25. 

5.7. Thanh lý BĐS đầu tư 
- Một BĐS đầu tư không còn được trình bày trong Bảng CĐKT sau khi đã bán hoặc sau khi 

BĐS đầu tư không còn được nắm giữ lâu dài và xét thấy không thu được lợi ích kinh tế trong tương 
lai từ việc thanh lý BĐS đầu tư đó (đoạn 26)  

- Các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh từ việc bán BĐS đầu tư được xác định bằng số chênh lệch 
giữa giá bán với chi phí bán và giá trị còn lại của BĐS đầu tư. Số lãi hoặc lỗ này được ghi nhận là 
thu nhập hay chi phí trên Báo cáo KQHĐKD trong kỳ (Trường hợp bán và thuê lại tài sản là bất 
động sản được thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”). 

Các hướng dẫn về thời điểm bán BĐS đầu tư và ghi nhận doanh thu bán BĐS đầu tư được 
quy định trong đoạn 27 đến 29. 

6. Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản 
6.1. Phân loại thuê tài sản (Xem hướng dẫn từ đoạn 06 đến đoạn 12) 
- Phân loại thuê tài sản phải căn cứ vào bản chất các điều khoản trong hợp đồng và phải thực 

hiện ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Sau thời điểm khởi đầu thuê tài sảnnếu có thay đổi 
các điều khoản của hợp đồng (trừ gia hạn hợp đồng) thì các điều khoản mới này được áp dụng cho 
suốt thời hạn hợp đồng. Nhưng thay đổi về ước tính (thay đổi ước tính thời gian sử dụng kinh tế 
hoặc giá trị còn lại của tài sản thuê) hoặc thay đổi khả năng thanh toán của bên thuê thì không làm 
thay đổi sự phân loại thuê tài sản đối với ghi sổ kế toán. 

- Phân loại thuê tài sản được căn cứ vào mức độ chuyển giao các rủi ro và lợi ích gắn liền 
với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho bên thuê. Thuê tài sản bao gồm thuê tài chính và 
thuê hoạt động. 

+ Thuê tài chính:  
Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích 

gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối 
thời hạn thuê. 

Các trường hợp thuê tài sản dưới đây thường dẫn đến hợp đồng thuê tài chính: 
- Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê. 
- Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với 

mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê. 
- Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản 

cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu. 
- Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu 

chiếm phần lớn (tương đương) giá trị hợp lý của tài sản thuê. 
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- Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần có 
sự thay đổi, sửa chữa lớn nào. 

Hợp đồng thuê tài sản cũng được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu hợp đồng thoả mãn ít 
nhất một trong ba (3) trường hợp sau: 

- Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc huỷ hợp đồng 
cho bên cho thuê; 

- Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn 
với bên thuê; 

- Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê 
thấp hơn giá thuê thị trường. 

Ví dụ 1: Ngày 01 tháng 1 năm 2008, Công ty A ký hợp đồng thuê thiết bị của Công ty 
TNHH B trong 7 năm. Thời gian sử dụng kinh tế của thiết bị là 7,5 năm. Giá trị hợp lý của thiết bị 
tại thời điểm thuê là 500 triệu đồng. Tiền thuê sẽ phải trả 6 tháng một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 
năm 2008. Tiền thuê được trả  6 kỳ mỗi kỳ 45 triệu. Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê 
tối thiểu là 460 triệu. Công ty A đã nhận thiết bị vào ngày 1 tháng 1 năm 2008. 

Hợp đồng thuê tài sản này được phân loại là thuê tài chính vì: 
 Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản (93%) cho dù 

không có sự chuyển giao quyền sở hữu. 
Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu 

chiếm phần lớn (92%) giá trị hợp lý của tài sản thuê. 
+ Thuê hoạt động: 
- Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu nội dung của hợp đồng thuê tài sản 

không có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản. 
- Thuê tài sản là quyền sử dụng đất thường được phân loại là thuê hoạt động vì quyền sử 

dụng đất thường có thời gian sử dụng kinh tế vô hạn và quyền sở hữu sẽ không chuyển giao cho bên 
thuê khi hết thời hạn thuê. 

6.2. Ghi nhận thuê tài sản trong các BCTC của bên thuê 
a) Thuê tài chính 
- Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản và nợ phải trả trên Bảng CĐKT với cùng 

một giá trị bằng với giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Nếu giá trị 
hợp lý của tài sản thuê cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê 
tài sản thì ghi theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Tỷ lệ chiết khấu để tính 
giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản là lãi suất ngầm định 
trong hợp đồng thuê tài sản hoặc lãi suất ghi trong hợp đồng. Trường hợp không thể xác định được 
lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê thì sử dụng lãi suất biên đi vay của bên thuê tài sản để tính 
giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (đoạn 13). 

- Khi trình bày các khoản nợ phải trả về thuê tài chính trong báo cáo tài chính phải phân biệt 
nợ ngắn hạn và nợ dài hạn (đoạn 14). 

- Chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận 
vào nguyên giá TSCĐ đi thuê (đoạn 15). 

- Khoản thanh toán tiền thuê tài sản thuê tài chính phải được chia ra thành chi phí tài chính 
và khoản phải trả nợ gốc. Chi phí tài chính phải được tính theo từng kỳ kế toán trong suốt thời hạn 
thuê theo tỷ lệ lãi suất định kỳ cố định trên số dư nợ còn lại cho mỗi kỳ kế toán (đoạn 16). 
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- Thuê tài chính sẽ phát sinh chi phí khấu hao tài sản và chi phí tài chính cho mỗi kỳ kế 
toán. Chính sách khấu hao tài sản thuê phải nhất quán với chính sách khấu hao tài sản cùng loại 
thuộc sở hữu của doanh nghiệp đi thuê. Nếu không chắc chắn là bên thuê sẽ có quyền sở hữu tài sản 
khi hết hạn hợp đồng thuê thì tài sản thuê sẽ được khấu hao theo thời gian ngắn hơn giữa thời hạn 
thuê hoặc thời gian sử dụng hữu ích của nó (đoạn 17). 

b) Thuê hoạt động: Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động (Không bao gồm chi phí dịch 
vụ, bảo hiểm và bảo dưỡng) phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh theo phương pháp 
đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp 
dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn (đoạn 19). 

6.3. Ghi nhận tài sản thuê trong BCTC của bên cho thuê 
a) Thuê tài chính 
- Bên cho thuê phải ghi nhận giá trị tài sản cho thuê tài chính là khoản phải thu trên Bảng 

CĐKT bằng giá trị đầu tư thuần trong hợp đồng cho thuê tài chính (đoạn 20) 
- Khoản phải thu về cho thuê tài chính phải được ghi nhận là khoản phải thu vốn gốc và 

doanh thu tài chính từ khoản đầu tư và dịch vụ của bên cho thuê (đoạn 21). 
- Việc ghi nhận doanh thu tài chính phải dựa trên cơ sở lãi suất định kỳ cố định trên tổng số 

dư đầu tư thuần cho thuê tài chính (đoạn 22). 
Các hướng dẫn cụ thể về ghi nhận doanh thu tài chính và chi phí ban đầu đê tạo ra doanh thu 

tài chính được đề cập trong các đoạn 23 và 24. 
b) Thuê hoạt động 
- Bên cho thuê phải ghi nhận tài sản cho thuê hoạt động trên Bảng CĐKT theo cách phân 

loại tài sản của doanh nghiệp (đoạn 25). 
- Doanh thu cho thuê hoạt động phải được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong 

suốt thời hạn cho thuê, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp 
tính khác hợp lý hơn (đoạn 26). 

Các hướng dẫn ghi nhận chi phí cho thuê hoạt động và chi phí trực tiếp ban đầu để tạo ra 
doanh thu cho thuê hoạt động được quy định trong các đoạn 27 - 28. 

- Khấu hao tài sản cho thuê phải dựa trên một cơ sở nhất quán với chính sách khấu hao của 
bên cho thuê áp dụng đối với những tài sản tương tự, và chi phí khấu hao phải được tính theo quy 
định của Chuẩn mực kế toán “Tài sản cố định hữu hình” và Chuẩn mực kế toán “Tài sản cố định vô 
hình” (đoạn 29). 

6.4. Giao dịch bán và thuê lại tài sản 
Giao dịch bán và thuê lại tài sản được thực hiện khi tài sản được bán và được chính người 

bán thuê lại.  
- Nếu bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính, khoản chênh lệch giữa thu nhập bán với giá trị 

còn lại của tài sản phải phân bổ cho suốt thời gian thuê tài sản (đoạn 32). 
- Giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê hoạt động được ghi nhận khi: (đoạn 34) 
+ Nếu giá bán được thỏa thuận ở mức giá trị hợp lý thì các khoản lỗ hoặc lãi phải được ghi 

nhận ngay trong kỳ phát sinh; 
+ Nếu giá bán thấp hơn giá trị hợp lý thì các khoản lãi hoặc lỗ cũng phải được ghi nhận 

ngay trong kỳ phát sinh, trừ trường hợp khoản lỗ được bù đắp bằng khoản thuê trong tương lai ở 
một mức giá thuê thấp hơn giá thuê thị trường. Trường hợp này khoản lỗ không được ghi nhận ngay 
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mà phải phân bổ dần vào chi phí phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian mà tài 
sản đó được dự kiến sử dụng; 

+ Nếu giá bán cao hơn giá trị hợp lý thì khoản chênh lệch cao hơn giá trị hợp lý phải được 
phân bổ dần vào thu nhập phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đó 
được dự kiến sử dụng. 

- Đối với thuê hoạt động, nếu giá trị hợp lý tại thời điểm bán và thuê lại tài sản thấp hơn giá 
trị còn lại của tài sản, khoản lỗ bằng số chênh lệch giữa giá trị còn lại và giá trị hợp lý phải được ghi 
nhận ngay trong kỳ phát sinh (đoạn 36). 

7. Chuẩn mực kế toán số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 
7.1. Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể 
Nếu nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con ít nhất 20% 

quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư thì được gọi là nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể, trừ khi có 
quy định hoặc thoả thuận khác. Ngược lại nếu nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hay gián tiếp thông qua 
các công ty con ít hơn 20% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư, thì không được gọi là nhà đầu tư 
có ảnh hưởng đáng kể, trừ khi có quy định hoặc thoả thuận khác (đoạn 04). 

Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể thường được thể hiện ở một hoặc các biểu hiện sau: 
a) Có đại diện trong hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương của công ty liên kết; 
b) Có quyền tham gia vào quá trình hoạch định chính sách; 
c) Có các giao dịch quan trọng giữa nhà đầu tư và bên nhận đầu tư; 
d) Có sự trao đổi về cán bộ quản lý; 
e) Có sự cung cấp thông tin kỹ thuật quan trọng.  
7.2. BCTC riêng của nhà đầu tư 
- Trong BCTC của riêng nhà đầu tư, khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo 

phương pháp giá gốc (Đoạn 08). 
- Phương pháp giá gốc (Đoạn 07):  
+ Nhà đầu tư ghi nhận ban đầu khoản đầu tư vào công ty liên kết theo giá gốc. 
+ Sau ngày đầu tư, nhà đầu tư được ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia từ lợi nhuận sau 

thuế của công ty liên kết vào doanh thu hoạt động tài chính theo nguyên tắc dồn tích (không bao 
gồm khoản cổ tức, lợi nhuận của kỳ kế toán trước khi khoản đầu tư được mua). 

+ Các khoản khác từ công ty liên kết mà nhà đầu tư nhận được ngoài cổ tức và lợi nhuận 
được chia được coi là phần thu hồi của các khoản đầu tư và được ghi giảm giá gốc khoản đầu tư. Ví 
dụ khoản cổ tức, lợi nhuận của kỳ kế toán trước khi khoản đầu tư được mua mà nhà đầu tư nhận 
được phải ghi giảm giá gốc khoản đầu tư. 

+ Phương pháp giá gốc được áp dụng trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi 
lập và trình bày báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư. 

7.3. BCTC hợp nhất của nhà đầu tư 
- Trong BCTC hợp nhất của nhà đầu tư, khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo 

phương pháp vốn chủ sở hữu, trừ khi: (đoạn 29)  
+ Khoản đầu tư này dự kiến sẽ được thanh lý trong tương lai gần (dưới 12 tháng); hoặc 
+ Công ty liên kết hoạt động theo các quy định hạn chế khắt khe dài hạn làm cản trở đáng kể 

việc chuyển giao vốn cho nhà đầu tư. 



29 
 

Trường hợp này, các khoản đầu tư được phản ánh theo giá gốc trong BCTC hợp nhất của 
nhà đầu tư (đoạn 09). 

- Phương pháp vốn chủ sở hữu (Đoạn 06): 
+ Khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. 
+ Sau đó, vào cuối mỗi kỳ kế toán, khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị 

ghi sổ của khoản đầu tư được điều chỉnh tăng hoặc giảm tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư 
trong lãi hoặc lỗ của công ty liên kết sau ngày đầu tư. 

+ Cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết được ghi giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu 
tư vào công ty liên kết trên báo cáo tài chính hợp nhất. 

+ Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên kết cũng phải được điều chỉnh khi lợi ích 
của nhà đầu tư thay đổi do có sự thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty liên kết nhưng không 
được phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên kết. Ví dụ thay đổi trong 
vốn chủ sở hữu của công ty liên lết có thể bao gồm những khoản phát sinh từ việc đánh giá lại 
TSCĐ và các khoản đầu tư, chênh lệch tỷ giá quy đổi ngoại tệ và những điều chỉnh các chênh lệch 
phát sinh khi hợp nhất kinh doanh (khi mua khoản đầu tư). 

+ Phương pháp vốn chủ sở hữu được áp dụng trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên 
kết khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư. 

- Nhà đầu tư phải ngừng sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi:  
+ Không còn ảnh hưởng đáng kể trong công ty liên kết nhưng vẫn còn nắm giữ một phần 

hoặc toàn bộ khoản đầu tư; hoặc 
+ Việc sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu không còn phù hợp vì công ty liên kết hoạt 

động theo các quy định hạn chế khắt khe dài hạn gây ra những cản trở đáng kể trong việc chuyển 
giao vốn cho nhà đầu tư. 

Trong trường hợp này, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư từ thời điểm trên được coi là giá gốc 
(đoạn 11). 

- Các hướng dẫn cụ thể về áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu được quy định trong các 
đoạn từ 12 - 17. 

8. Chuẩn mực số 08 - Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh 
8.1. Các hình thức liên doanh 
- Liên doanh: Là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt 

động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh. Các hình 
thức liên doanh quy định trong chuẩn mực này gồm:  

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng 
kiểm soát; 

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát; 
+ Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. 
- Chuẩn mực số 08 đề cập tới 3 hình thức liên doanh (đoạn 04): 
+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát 

bởi các bên góp vốn liên doanh (hoạt động được đồng kiểm soát);  
+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát bởi 

các bên góp vốn liên doanh (tài sản được đồng kiểm soát);  
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+ Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh mới được đồng kiểm soát 
bởi các bên góp vốn liên doanh (cơ sở được đồng kiểm soát). 

- Hai đặc điểm chung của các hình thức liên doanh (đoạn 04): 
. Hai hoặc nhiều bên góp vốn liên doanh hợp tác với nhau trên cơ sở thoả thuận bằng hợp 

đồng; và 
. Thỏa thuận bằng hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát. 
- Thoả thuận bằng hợp đồng được quy định cụ thể tại các đoạn từ 05-08. 
8.2. Nhận biết và kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên 

góp vốn liên doanh được quy định và hướng dẫn tại các đoạn từ 09-12. 
- Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là hoạt động của một số liên doanh được thực 

hiện bằng cách sử dụng tài sản và nguồn lực khác của các bên góp vốn liên doanh mà không thành 
lập một cơ sở kinh doanh mới. Mỗi bên góp vốn liên doanh tự quản lý và sử dụng tài sản của mình 
và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. 
Hoạt động của liên doanh có thể được nhân viên của mỗi bên góp vốn liên doanh tiến hành song 
song với các hoạt động khác của bên góp vốn liên doanh đó. Hợp đồng hợp tác kinh doanh thường 
quy định căn cứ phân chia doanh thu và khoản chi phí chung phát sinh từ hoạt động liên doanh cho 
các bên góp vốn liên doanh (đoạn 09). 

Ví dụ hoạt động liên doanh được đồng kiểm soát (xem đoạn 10) 
  - Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ảnh các hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát 
trong báo cáo tài chính của mình, gồm: 

+ Tài sản do bên góp vốn liên doanh kiểm soát và các khoản nợ phải trả mà họ phải gánh 
chịu; 

+ Chi phí phải gánh chịu và doanh thu được chia từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ 
của liên doanh. 

8.3. Nhận biết và kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản 
được đồng kiểm soát 

- Một số liên doanh thực hiện việc đồng kiểm soát và thường là đồng sở hữu đối với tài sản 
được góp hoặc được mua bởi các bên góp vốn liên doanh và được sử dụng cho mục đích của liên 
doanh. Các tài sản này được sử dụng để mang lại lợi ích cho các bên góp vốn liên doanh. Mỗi bên 
góp vốn liên doanh được nhận sản phẩm từ việc sử dụng tài sản và chịu phần chi phí phát sinh theo 
thoả thuận trong hợp đồng (đoạn 13). 

- Hình thức liên doanh này không đòi hỏi phải thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Mỗi bên 
góp vốn liên doanh có quyền kiểm soát phần lợi ích trong tương lai thông qua phần vốn góp của 
mình vào tài sản được đồng kiểm soát (đoạn 14). 

- Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh tài sản được đồng kiểm soát trong báo cáo tài 
chính của mình, gồm: 

+ Phần vốn góp vào tài sản được đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của tài sản. 
+ Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên góp vốn liên doanh; 
+ Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên góp vốn liên doanh 

khác từ hoạt động của liên doanh; 
+ Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh 

cùng với phần chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh; 
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+ Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh. 
8.4. Kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh 

được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn kinh doanh 
a) Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (cơ sở được đồng 

kiểm soát) đòi hỏi phải có sự thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Hoạt động của cơ sở này cũng 
giống như hoạt động của các doanh nghiệp khác, chỉ khác là thỏa thuận bằng hợp đồng giữa các bên 
góp vốn liên doanh quy định quyền đồng kiểm soát của họ đối với các hoạt động kinh tế của cơ sở 
này (đoạn 19). 

Các hướng dẫn chi tiết để nhận biết về cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát và kế toán phần 
vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được đề cập trong các đoạn từ 20-24. 

b) BCTC riêng của bên góp vốn liên doanh 
Trong BCTC riêng của bên góp vốn liên doanh, khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh được 

đồng kiểm soát được ghi nhận và báo cáo theo phương pháp giá gốc (đoạn 25). 
c) BCTC hợp nhất của bên góp vốn liên doanh 
Trong BCTC hợp nhất của các bên góp vốn liên doanh (nếu bên góp vốn liên doanh phải lập 

BCTC hợp nhất theo quy định của chuẩn mực số 25) phần góp vào cơ sở kinh doanh được đồng 
kiểm soát được báo cáo theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Nếu bên góp vốn liên doanh lập BCTC 
hợp nhất thì trong BCTC hợp nhất phải báo cáo phần vốn góp của mình vào cơ sở kinh doanh được 
đồng kiểm soát theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Bên góp vốn liên doanh ngừng sử dụng phương 
pháp vốn chủ sở hữu kể từ ngày bên góp vốn liên doanh kết thúc quyền đồng kiểm soát hoặc không 
có ảnh hưởng đáng kể đối với cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. 

d) Các trường hợp ngoại trừ đối với phương pháp vốn chủ sở hữu được quy định tại các 
đoạn từ 28-30. 

Bên góp vốn liên doanh phải hạch toán các khoản vốn góp sau đây theo phương pháp giá 
gốc: (đoạn 28) 

- Khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát được mua và giữ lại để bán 
trong tương lai gần (dưới 12 tháng); và 

- Khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát hoạt động trong điều kiện có 
nhiều hạn chế khắt khe lâu dài làm giảm đáng kể khả năng chuyển vốn về bên góp vốn liên doanh. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát trở thành công ty con của một bên góp 
vốn liên doanh, thì bên góp vốn liên doanh này phải hạch toán các khoản vốn góp liên doanh của 
mình theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 25 “BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào 
công ty con” (đoạn 30). 

đ) Nghiệp vụ giao dịch giữa các bên góp vốn liên doanh và liên doanh gồm : Bên góp vốn 
liên doanh góp vốn bằng tài sản vào liên doanh; Bên góp vốn liên doanh bán tài sản cho bên liên 
doanh; Bên góp vốn liên doanh mua tài sản của liên doanh kế toán các nghiệp vụ giao dịch giữa các 
bên góp vốn liên doanh và liên doanh được quy định cụ thể trong các đoạn từ 31-33. 

e) Báo cáo phần góp vốn liên doanh trong BCTC của nhà đầu tư được quy định tại đoạn 34. 
9. Chuẩn mực số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái 
9.1. Các giao dịch bằng ngoại tệ 
a) Ghi nhận ban đầu các giao dịch bằng ngoại tệ 
Một giao dịch bằng ngoại tệ là giao dịch được xác định bằng ngoại tệ hoặc yêu cầu thanh 

toán bằng ngoại tệ, bao gồm các giao dịch phát sinh khi một doanh nghiệp (đoạn 07): 
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- Mua hoặc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà giá cả được xác định bằng ngoại tệ; 
- Vay hoặc cho vay các khoản tiền mà số phải trả hoặc phải thu được xác định bằng ngoại 

tệ; 
- Trở thành một đối tác (một bên) của một hợp đồng ngoại hối chưa được thực hiện;  
- Mua hoặc thanh lý các tài sản; phát sinh hoặc thanh toán các khoản nợ xác định bằng ngoại 

tệ; 
- Dùng một loại tiền tệ này để mua, bán hoặc đổi lấy một loại tiền tệ khác. 
- Một giao dịch bằng ngoại tệ phải được hạch toán và ghi nhận ban đầu theo đơn vị tiền tệ 

kế toán bằng việc áp dụng tỷ giá hối đoái giữa đơn vị tiền tệ kế toán và ngoại tệ tại ngày giao dịch 
(đoạn 8). 

Các hướng dẫn chi tiết về giao dịch bằng ngoại tệ và tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch được 
đề cập tại đoạn 09. 

b) Báo cáo tại ngày lập Bảng CĐKT 
Tại ngày lập Bảng CĐKT: (đoạn 10) 
- Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phải được báo cáo theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ; 
- Các khoản mục phi tiền tệ có gốc ngoại tệ phải được báo cáo theo tỷ giá hối đoái tại ngày 

giao dịch; 
- Các khoản mục phi tiền tệ được xác định theo giá trị hợp lý bằng ngoại tệ phải được báo 

cáo theo tỷ giá hối đoái tại ngày xác định giá trị hợp lý. 
- Ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái. 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

hoặc trong việc báo cáo các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của một doanh nghiệp theo các tỷ giá 
hối đoái khác với tỷ giá hối đoái đã được ghi nhận ban đầu, hoặc đã được báo cáo trong BCTC 
trước, được xử lý như sau: (đoạn 12) 

+ Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành 
lập, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực 
hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh luỹ kế, riêng biệt trên Bảng CĐKT. Khi TSCĐ hoàn 
thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư 
xây dựng được phân bổ dần vào thu nhập hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian tối đa là 5 
năm. 

+ Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh, kể cả việc đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố 
định của doanh nghiệp đang hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài 
chính sẽ được ghi nhận là thu nhập, hoặc chi phí trong năm tài chính, ngoại trừ chênh lệch tỷ giá 
hối đoái quy định trong đoạn 12c, 14, 16. 

+ Đối với doanh nghiệp sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái thì các khoản 
vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Doanh 
nghiệp không được đánh giá lại các khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã sử dụng công cụ tài 
chính để dự phòng rủi ro hối đoái. 

9.2. Đầu tư thuần vào cơ sở ở nước ngoài 



33 
 

+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ về bản chất 
thuộc phần vốn đầu tư thuần của doanh nghiệp tại một cơ sở nước ngoài và chênh lệch tỷ giá hối 
đoái phát sinh từ các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ được hạch toán như một khoản hạn chế rủi 
do cho khoản đầu tư thuần của doanh nghiệp tại một cơ sở nước ngoài được phân loại như là vốn 
chủ sở hữu trong BCTC cho đến khi thanh lý khoản đầu tư thuần. Tại thời điểm đó các khoản chênh 
lệch tỷ giá hối đoái này sẽ được hạch toán là thu nhập hoặc chi phí phù hợp với đoạn 30 (đoạn 14). 

+ Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ 
được hạch toán như một khoản hạn chế rủi ro cho khoản đầu tư thuần của doanh nghiệp tại một cơ 
sở ở nước ngoài sẽ được phân loại như là vốn chủ sở hữu trên BCTC của doanh nghiệp cho đến khi 
thanh lý khoản đầu tư thuần. Tại thời điểm đó các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái này sẽ được 
hạch toán là thu nhập hoặc chi phí phù hợp với đoạn 30 (đoạn 16). 

9.3. BCTC các hoạt động ở nước ngoài 
- Việc phân loại hoạt động ở nước ngoài được hướng dẫn chi tiết trong các đoạn từ 17 - 20. 
- BCTC của hoạt động ở nước ngoài không thể tách rời với hoạt động của doanh nghiệp báo 

cáo sẽ được chuyển đổi theo các quy định từ đoạn 7 đến đoạn 16 như là hoạt động của chính doanh 
nghiệp báo cáo (đoạn 21). 

Các hướng dẫn cụ thể về chuyển đổi BCTC hoạt động ở nước ngoài không thể tách rời với 
hoạt động của doanh nghiệp báo cáo quy định trong các đoạn 22 - 23. 

- BCTC của cơ sở ở nước ngoài được chuyển đổi để tổng hợp vào BCTC của doanh nghiệp 
báo cáo theo những quy định sau đây (đoạn 24): 

+ Tài sản và nợ phải trả (cả khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ) của cơ sở ở nước ngoài được 
quy đổi theo tỷ giá cuối kỳ; 

+ Các khoản mục về doanh thu, thu nhập khác và chi phí của cơ sở ở nước ngoài được quy 
đổi theo tỷ giá tại ngày giao dịch. Trường hợp báo cáo của cơ sở ở nước ngoài được báo cáo bằng 
đồng tiền của một nền kinh tế siêu lạm phát thì doanh thu, thu nhập khác và chi phí được quy đổi 
theo tỷ giá cuối kỳ; 

Trường hợp tỷ giá trung bình xấp xỉ tỷ giá thực tế thì tỷ giá trung bình được sử dụng để 
chuyển đổi các khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí của cơ sở ở nước ngoài. 

+ Tất cả các khoản chênh lệch hối đoái khi chuyển đổi BCTC của cơ sở ở nước ngoài để 
tổng hợp vào BCTC của doanh nghiệp báo cáo phải được phân loại như là vốn chủ sở hữu của 
doanh nghiệp báo cáo cho đến khi thanh lý khoản đầu tư thuần đó. 

Các hướng dẫn cụ thể về chuyển đổi các khoản mục của báo cáo của cơ sở nước ngoài và 
các thủ tục hợp nhất BCTC được quy định trong các đoạn 25-29. 

- Khi thanh lý cơ sở ở nước ngoài: Khi thanh lý cơ sở ở nước ngoài, khoản chênh lệch tỷ giá 
hối đoái lũy kế đã bị hoãn lại (theo quy định tại đoạn 24.c) và liên quan đến cơ sở ở nước ngoài đó 
sẽ được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí cùng với kỳ mà lãi hoặc lỗ về việc thanh lý được ghi 
nhận. 

- Sự thay đổi trong việc phân loại hoạt động ở nước ngoài 
Khi có sự thay đổi trong việc phân loại hoạt động ở nước ngoài, các quy định chuyển đổi 

BCTC của hoạt động ở nước ngoài được áp dụng kể từ ngày thay đổi phân loại đó. 
10. Chuẩn mực số 11 - Hợp nhất kinh doanh 
10.1. Xác định hợp nhất kinh doanh được quy định và hướng dẫn tại các đoạn 04 đến 

đoạn 09. 
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10.2. Hợp nhất kinh doanh liên quan đến các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát chung 
được quy định và hướng dẫn tại các đoạn 10 đến đoạn 13. 

10.3. Các phương pháp hợp nhất kinh doanh 
Mọi trường hợp hợp nhất kinh doanh đều phải được kế toán theo phương pháp mua (đoạn 

14). 
10.4. Áp dụng phương pháp mua 
Áp dụng phương pháp mua gồm các bước sau: 
- Xác định bên mua; 
- Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh; và 
- Tại ngày mua, bên mua phải phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh cho tài sản được mua, 

nợ phải trả cũng như những khoản nợ tiềm tàng phải gánh chịu. 
a) Xác định bên mua 
Mọi trường hợp hợp nhất kinh doanh đều phải xác định được bên mua. Bên mua là một 

doanh nghiệp tham gia hợp nhất nắm quyền kiểm soát các doanh nghiệp hoặc các hoạt động kinh 
doanh tham gia hợp nhất khác (đoạn 17). 

Các hướng dẫn cụ thể về xác định bên mua được quy định trong các đoạn từ 18-23. 
 b) Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh 

- Bên mua sẽ xác định giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm: Giá trị hợp lý tại ngày diễn ra 
trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và các 
công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua, cộng (+) các chi phí liên 
quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh.(đoạn 24). 

Các hướng dẫn cụ thể về xác định giá phí hợp nhất được quy định trong các đoạn từ 25-31. 
- Khi thoả thuận hợp nhất kinh doanh cho phép điều chỉnh giá phí hợp nhất kinh doanh tuỳ 

thuộc vào các sự kiện trong tương lai, bên mua phải điều chỉnh vào giá phí hợp nhất kinh doanh tại 
ngày mua nếu khoản điều chỉnh đó có khả năng chắc chắn xảy ra và giá trị điều chỉnh có thể xác 
định được một cách đáng tin cậy (đoạn 32). 

Các hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh giá phí hợp nhất tuỳ thuộc vào các sự kiện trong 
tương lai được đề cập trong các đoạn từ 33 – 35. 

c) Phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh cho tài sản đã mua, nợ phải trả hoặc nợ tiềm tàng 
Tại ngày mua, bên mua phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh bằng việc ghi nhận theo giá trị 

hợp lý tại ngày mua các tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm tàng của bên bị mua 
nếu thoả mãn tiêu chuẩn trong đoạn 37, trừ các tài sản dài hạn (hoặc nhóm các tài sản thanh lý) 
được phân loại là nắm giữ để bán sẽ được ghi nhận theo giá trị hợp lý trừ đi chi phí bán chúng. 
Chênh lệch giữa giá phí hợp nhất kinh doanh và phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý thuần 
của các tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm tàng đã ghi nhận được hạch toán theo 
quy định từ đoạn 50 đến đoạn 54 (đoạn 36). 

Các hướng dẫn cụ thể về việc ghi nhận tài sản, nợ phải trả có thể được xác định được, TSCĐ 
vô hình và các khoản nợ tiềm tàng của bên bị mua được quy định trong các đoạn từ 37-49. 

d) Lợi thế thương mại 
- Tại ngày mua bên mua sẽ (đoạn 50): 
+ Ghi nhận lợi thế thương mại phát sinh khi hợp nhất kinh doanh là tài sản; và 
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+ Xác định giá trị ban đầu của lợi thế thương mại theo giá gốc, là phần chênh lệch của giá 
phí hợp nhất so với phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả có 
thể xác định được và các khoản nợ tiềm tàng đã ghi nhận theo quy định tại đoạn 36. 

Các hướng dẫn cụ thể về ghi nhận và phân bổ dần lợi thế thương mại phát sinh khi hợp nhất 
kinh doanh được quy định trong các đoạn từ 51-54. 

- Khoản vượt trội giữa phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ 
phải trả có thể xác định được và khoản nợ tiềm tàng của bên bị mua so với giá phí hợp nhất kinh 
doanh:  

+ Nếu phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả có thể xác 
định được và nợ tiềm tàng được ghi nhận theo quy định tại đoạn 36 vượt quá giá phí hợp nhất kinh 
doanh thì bên mua phải: 

Xem xét lại việc xác định giá trị của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được, nợ tiềm tàng 
và việc xác định giá phí hợp nhất kinh doanh; và 

Ghi nhận ngay vào Báo cáo KQHĐKD tất cả các khoản chênh lệch vẫn còn sau  khi đánh 
giá lại. 

đ) Hợp nhất kinh doanh hoàn thành trong từng giai đoạn 
Việc xác định giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm tàng của 

bên bị mua cũng như xác định lợi thế thương mại phát sinh khi hợp nhất kinh doanh trong từng giai 
đoạn được quy định cụ thể trong các giai đoạn từ 57-59. 

e) Kế toán ban đầu được xác định tạm thời 
- Kế toán ban đầu của việc hợp nhất kinh doanh được hướng dẫn cụ thể trong các đoạn 60 

và 61. 
- Các điều chỉnh sau khi kế toán ban đầu hoàn tất được hướng dẫn cụ thể trong các đoạn 62 

và 63. 
- Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại sau khi hoàn tất việc kế toán ban đầu được hướng 

dẫn tại đoạn 64. 
g) Hướng dẫn bổ sung (Phụ lục A, Chuẩn mực số 11) các nội dung sau: Mua hoán đổi; Giá 

phí hợp nhất kinh doanh; Lập và trình bày BCTC hợp nhất; Lợi ích của cổ đông thiểu số; Phân bổ 
giá phí hợp nhất kinh doanh. 

11. Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác 
Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát 

sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn 
chủ sở hữu (Đoạn 03). 

Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ 
thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ 
sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ 
sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không phải là doanh thu. 

11.1. Xác định doanh thu 
Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được (đoạn 

05). 
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- Doanh thu phát sinh từ các giao dịch được xác định bằng (=) giá trị hợp lý của các khoản 
đã thu hoặc sẽ thu được sau khi từ (-) các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị 
hàng bán bị trả lại (đoạn 06). 

Đối với các khoản tiền hoặc tương đương tiền không được nhận ngay thì doanh thu được 
xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị 
thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất hiện hành. Giá trị thực tế tại thời điểm 
ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được trong tương lai (đoạn 07). 

Lưu ý: Đoạn này vận dụng vào kế toán Việt Nam như sau: 
Doanh thu bán hàng trả chậm được ghi nhận doanh thu theo giá bán trả ngay - số chênh lệch 

giữa giá bán trả chậm và giá bán trả ngay được ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện (TK 3387) 
và phân bổ vào doanh thu tài chính theo kỳ hạn thanh toán. 

- Bán hàng theo phương thức trao đổi để lấy hàng hoá hoặc dịch vụ tương tự về bản chất và 
không tương tự về bản chất (xem đoạn 08). 

11.2. Nhận biết giao dịch 
Các hướng dẫn cụ thể về áp dụng các tiêu chuẩn nhận biết giao dịch bán hàng, cung cấp 

dịch vụ được quy định tại đoạn 09. 
11.3. Ghi nhận doanh thu bán hàng 
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: 

(đoạn 10) 
- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản 

phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; 
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;  
- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
Các hướng dẫn cụ thể về các điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng được quy định trong 

các đoạn từ 11 - 15. 
11.4. Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó 

được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến 
nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày 
lập Bảng CĐKT của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất 
cả bốn (4) điều kiện sau: (đoạn 16). 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 
+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng CĐKT; 
+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp 

dịch vụ đó (đoạn 16). 
Các hướng dẫn cụ thể về các điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ được quy định 

trong các đoạn 17 từ 21. 
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- Khi kết quả của một giao dịch về cung cấp dịch vụ không thể xác định được chắc chắn thì 
doanh thu được ghi nhận tương ứng với chi phí đã ghi nhận và có thể thu hồi (đoạn 22). 

11.5. Ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia 
- Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của doanh 

nghiệp được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau (đoạn 24): 
+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 
+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn (đoạn 24). 
- Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận trên cơ 

sở (đoạn 25): 
+ Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ; 
+ Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng; 
+ Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc 

các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 
Các hướng dẫn cụ thể về các điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu tiền lãi, tiền bản 

quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được quy định trong các đoạn từ 26-29. 
11.6. Ghi nhận thu nhập khác 
Thu nhập khác quy định trong chuẩn mực này bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy 

ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, gồm (đoạn 30): 
- Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ; 
- Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; 
- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường; 
- Thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước; 
- Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập;  
- Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại; 
- Các khoản thu khác. 
Các hướng dẫn cụ thể về ghi nhận các khoản thu nhập khác được quy định trong các đoạn từ 

31-33. 
12. Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng 
12.1. Kết hợp và phân chia hợp đồng 
Các điều kiện để xác định một hợp đồng xây dựng riêng rẽ được quy định trong các đoạn từ 

07-10. 
12.2. Doanh thu của hợp đồng xây dựng 
Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm: (đoạn 11) 

 + Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng; và 
 + Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh 
toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách 
đáng tin cậy. 

Các hướng dẫn cụ thể về xác định doanh thu của hợp đồng xây dựng được quy định trong 
các đoạn từ 12-15. 
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12.3. Chi phí của hợp đồng xây dựng  
Chi phí của hợp đồng xây dựng bao gồm: (đoạn 16) 
+ Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng; 
+ Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp 

đồng cụ thể; 
+ Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp đồng. 
Các quy định cụ thể về chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng xây dựng, chi phí 

chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng xây dựng, chi phí khác có thể thu lại từ khách 
hàng, chi phí không liên quan đến hoạt động của hợp đồng hoặc không thể phân bổ cho hợp đồng 
xây dựng được quy định trong các đoạn từ 16 đến 21. 

12.4. Ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng 
 - Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo 2 trường hợp sau: (đoạn 
22) 
 + Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, 
khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi 
phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu 
tự xác định vào ngày lập BCTC mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch 
đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu. 
 + Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng 
thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được 
khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với 
phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã 
lập. 

- Đối với hợp đồng xây dựng với giá cố định, kết quả của hợp đồng được ước tính một cách 
đáng tin cậy khi đồng thời thỏa mãn bốn (4) điều kiện sau: (đoạn 23) 
 + Tổng doanh thu của hợp đồng tính toán được một cách đáng tin cậy; 
 + Doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế từ hợp đồng; 
 + Chi phí để hoàn thành hợp đồng và phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm lập BCTC 
được tính toán một cách đáng tin cậy; 
 + Các khoản chi phí liên quan đến hợp đồng có thể xác định được rõ ràng và tính toán được 
một cách đáng tin cậy để tổng chi phí thực tế của hợp đồng có thể so sánh được với tổng dự toán. 
 - Đối với hợp đồng xây dựng với chi phí phụ thêm, kết quả của hợp đồng được ước tính một 
cách tin cậy khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện sau: (đoạn 24) 

+ Doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế từ hợp đồng; 
+ Các khoản chi phí liên quan đến hợp đồng có thể xác định được rõ ràng và tính toán được 

một cách đáng tin cậy không kể có được hoàn trả hay không. 
Các hướng dẫn cụ thể về ghi nhận doanh thu và chi phí theo phần việc hoàn thành (theo 

phương pháp tỉ lệ phần trăm (%) hoàn thành) được quy định trong các đoạn từ 25-31. 
- Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cách đáng tin cậy, 

thì (đoạn 32): 
 + Doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc 
được hoàn trả là tương đối chắc chắn; 
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+ Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí này đã phát 
sinh các chi phí liên quan đến hợp đồng không thể thu hồi được phải được ghi nhận ngay là chi phí 
trong kỳ được quy định tại đoạn 34. 

- Khi loại bỏ được các yếu tố không chắc chắn liên quan đến việc ước tính một cách đáng tin 
cậy kết quả thực hiện hợp đồng thì doanh thu và chi phí có liên quan tới hợp đồng xây dựng sẽ được 
ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (Đoạn 35). 

12.5. Những thay đổi trong các ước tính 
Phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành được tính trên cơ sở luỹ kế từ khi khởi công 

đến cuối mỗi kỳ kế toán đối với các ước tính về doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng. Ảnh 
hưởng của mỗi thay đổi trong việc ước tính doanh thu hoặc chi phí của hợp đồng, hoặc ảnh hưởng 
của mỗi thay đổi trong ước tính kết quả thực hiện hợp đồng được hạch toán như một thay đổi ước 
tính kế toán. Những ước tính đã thay đổi được sử dụng trong việc xác định doanh thu và chi phí 
được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ xảy ra sự thay đổi đó hoặc trong các kỳ 
tiếp theo (đoạn 36). 

13. Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay 
13.1. Chi phí đi vay bao gồm: (Đoạn 04) 
- Lãi tiền vay ngắn hạn, lãi tiền vay dài hạn, kể cả lãi tiền vay trên các khoản thấu chi; 
- Phần phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội phát sinh liên quan đến những khoản vay 

do phát hành trái phiếu; 
- Phần phân bổ các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay; 
- Chi phí tài chính của tài sản thuê tài chính. 
13.2. Ghi nhận chi phí đi vay 

 - Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ 
khi được vốn hoá theo quy định tại đoạn 07 (đoạn 06). 
 - Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang 
được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn 
mực này.  
 - Các hướng dẫn chi tiết về ghi nhận chi phí đi vay được quy định trong đoạn 08. 

13.3. Xác định chi phí đi vay được vốn hoá 
- Trường hợp khoản vốn vay riêng biệt chỉ sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản 

xuất một tài sản dở dang thì chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá cho tài sản dở dang đó sẽ được 
xác định là chi phí đi vay thực tế phát sinh từ các khoản vay trừ (-) đi các khoản thu nhập phát sinh 
từ hoạt động đầu tư tạm thời của các khoản vay này (đoạn 09). 

- Trường hợp phát sinh các khoản vốn vay chung, trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư 
xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang thì số chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá trong mỗi 
kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ vốn hoá đối với chi phí luỹ kế bình quân gia quyền phát sinh 
cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hoá được tính theo tỷ lệ lãi suất bình 
quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ của doanh nghiệp, ngoại trừ các khoản vay 
riêng biệt phục vụ cho mục đích có một tài sản dở dang. Chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ 
không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ đó (đoạn 11). 

Các hướng dẫn cụ thể về việc xác định chi phí đi vay được vốn hoá được quy định trong các 
đoạn 10 và 12. 

13.4. Thời điểm bắt đầu vốn hoá 
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 Vốn hoá chi phí đi vay vào giá trị tài sản dở dang được bắt đầu khi thoả mãn đồng thời các 
điều kiện sau: (đoạn 13) 

- Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh; 
- Các chi phí đi vay phát sinh; 
- Các hoạt động cần thiết trong việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán 

đang được tiến hành. 
 Các hướng dẫn cụ thể về việc xác định thời điểm bắt đầu vốn hoá được quy định trong các 
đoạn 14 và 15. 

13.5. Tạm ngừng vốn hoá 
Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư 

xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết (đoạn 16). 
13.6. Chấm dứt việc vốn hoá 
- Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc 

chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó 
sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh (đoạn 18). 

- Khi quá trình đầu tư xây dựng tài sản dở dang hoàn thành theo từng bộ phận và mỗi bộ 
phận có thể sử dụng được trong khi vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng các bộ phận khác, thì 
việc vốn hoá các chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi tất cả các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc 
chuẩn bị đưa từng bộ phận vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành (đoạn 20). 

Các hướng dẫn chi tiết về chấm dứt việc vốn hoá được quy định trong các đoạn 19 và 21. 
14. Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 
14.1. Cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp 
- Cơ sở tính thuế thu nhập của một tài sản hay nợ phải trả là giá trị tính cho tài sản hoặc nợ 

phải trả cho mục đích xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. 
+ Cơ sở tính thuế thu nhập của một tài sản: Là giá trị sẽ được khấu trừ cho mục đích thuế 

thu nhập, được trừ khỏi các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp sẽ nhận được và phải chịu thuế thu 
nhập khi giá trị ghi sổ của tài sản đó được thu hồi. Nếu những lợi ích kinh tế này khi nhận được mà 
không phải chịu thuế thu nhập thì cơ sở tính thuế thu nhập của tài sản đó bằng giá trị ghi sổ của nó 
(đoạn 04). 

+ Cơ sở tính thuế thu nhập của một khoản nợ phải trả: Là giá trị ghi sổ của nó trừ đi (-) giá 
trị sẽ được khấu trừ cho mục đích thuế thu nhập của khoản nợ phải trả đó trong các kỳ tương lai. 
Trường hợp doanh thu nhận trước, cơ sở tính thuế của khoản nợ phải trả phát sinh là giá trị ghi sổ 
của nó, trừ đi phần giá trị của doanh thu đó sẽ được ghi nhận nhưng không phải chịu thuế thu nhập 
trong tương lai (đoạn 05). 

Các ví dụ cụ thể và hướng dẫn chi tiết về việc nhận biết về cơ sở tính thuế của một tài sản và 
của một khoản nợ phải trả được nêu trong các đoạn từ 04-07. 

14.2. Ghi nhận thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành 
Thuế thu nhập hiện hành của kỳ hiện tại và các kỳ trước, nếu chưa nộp, phải được ghi nhận 

là nợ phải trả. Nếu giá trị đã nộp trong kỳ hiện tại và các kỳ trước vượt quá số phải nộp cho các kỳ 
đó, thì phần giá trị nộp thừa sẽ được ghi nhận là tài sản (đoạn 08). 

14.3. Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
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Chênh lệch tạm thời là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hay 
nợ phải trả trong Bảng Cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục này. Chênh 
lệch tạm thời có thể là: Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc chênh lệch 
tạm thời được khấu trừ. 

a) Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 
- Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: Là các khoản chênh lệch tạm 

thời làm phát sinh thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong 
tương lai khi mà giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu hồi 
hay được thanh toán (đoạn 03). 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm 
thời chịu thuế, trừ khi nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài 
sản hay nợ phải trả của một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán 
hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch (đoạn 09). 

Các hướng dẫn cụ thể về việc xác định chêch lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập được đề 
cập trong các đoạn từ 10-12. 

b) Chênh lệch tạm thời được khấu trừ 
- Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: Là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh các 

khoản được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong tương lai khi mà 
giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu hồi hay được thanh toán 
(đoạn 03). 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm 
thời được khấu trừ này, ngoại trừ tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản 
hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc 
lợi nhuận tính thuế thu nhập (lỗ tính thuế) tại thời điểm giao dịch (đoạn 13). 
         Các hướng dẫn chi tiết về việc xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ và ghi nhận tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại được quy định trong các đoạn từ 14-20. 

c) Các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho giá trị được khấu trừ chuyển sang 

các kỳ sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng trong phạm vi chắc 
chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế 
chưa sử dụng đó (đoạn 21). 

- Điều kiện ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ giá trị được khấu trừ chuyển 
sang của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng được hướng dẫn cụ thể 
trong các đoạn 22 và 23. 

d) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận cần phải đánh giá lại tại các ngày kết 
thúc niên độ kế toán theo quy định tại đoạn 24. 

đ) Khoản đầu tư vào công ty con, chi nhánh, công ty liên kết và các khoản vốn góp liên 
doanh 
  - Doanh nghiệp phải ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả cho tất cả các chênh lệch tạm 
thời chịu thuế gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty con, chi nhánh, công ty liên kết và các 
khoản vốn góp liên doanh, trừ khi đáp ứng được cả 2 điều kiện sau (đoạn 25):  

+ Công ty mẹ, nhà đầu tư hoặc bên liên doanh có khả năng kiểm soát thời gian hoàn nhập 
khoản chênh lệch tạm thời;  
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+ Chắc chắn khoản chênh lệch tạm thời sẽ không được hoàn nhập trong tương lai có thể dự 
đoán được. 

- Doanh nghiệp cần phải ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho tất cả các chênh lệch 
tạm thời được khấu trừ phát sinh từ các khoản đầu tư vào các công ty con, chi nhánh, công ty liên 
kết và các khoản vốn góp liên doanh khi chắc chắn là: 

+ Chênh lệch tạm thời sẽ hoàn nhập trong tương lai có thể dự đoán được; và 
+ Có lợi nhuận chịu thuế để sử dụng được khoản chênh lệch tạm thời đó (đoạn 30). 
Các hướng dẫn cụ thể về việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản 

đầu tư vào các công ty con, chi nhánh, công ty liên kết và các khoản góp vốn liên doanh được quy 
định trong các đoạn  từ 26-29 và 31. 

14.4. Xác định giá trị của thuế thu nhập hiện hành phải nộp, tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

- Thuế thu nhập hiện hành phải nộp (hoặc tài sản thuế thu nhập hiện hành) cho năm hiện 
hành và các năm trước được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho (hoặc thu hồi từ) cơ quan 
thuế, sử dụng các mức thuế suất (và các luật thuế) có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán 
(đoạn 32). 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả cần được xác định theo 
thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên 
các mức thuế suất (và các luật thuế) có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán (đoạn 33). 

- Việc xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải 
phản ảnh các ảnh hưởng về thuế theo đúng cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các 
khoản mục tài sản và nợ phải trả mà doanh nghiệp dự kiến tại ngày kết thúc niên độ kế toán (đoạn 
35). 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả không được chiết khấu 
(đoạn 36). 

- Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc 
niên độ kế toán. Doanh nghiệp phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức 
đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các khoản ghi giảm này cần phải hoàn nhập khi xác định chắc 
chắn có đủ lợi nhuận tính thuế (đoạn 38). 

14.5. Ghi nhận thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhâp hoãn lại 
* Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:   
Thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận là thu nhập hay chi phí để 

tính lãi, lỗ của kỳ phát sinh, ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh từ một giao dịch hoặc sự 
kiện được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu trong cùng kỳ hay một kỳ khác (xem các đoạn từ 
43 đến 47) (đoạn 40). 

Các hướng dẫn cụ thể về việc ghi nhận thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại 
được quy định trong các đoạn 41 và 42. 

* Các khoản mục ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu: 
- Thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại phải được ghi thẳng vào vốn chủ sở 

hữu nếu khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu trong 
cùng kỳ hay kỳ khác. 
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Các hướng dẫn cụ thể về xác định các khoản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn 
lại liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu được quy định trong các đoạn 
từ 44-47. 

15. Chuẩn mực số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng 
15.1. Phân biệt các khoản dự phòng và các khoản nợ phải trả (đoạn 08) 
- Các khoản nợ phải trả được xác định gần như chắc chắn về giá trị và thời gian, như: Phải 

trả cho người bán, phải trả thuê tài chính, phải trả cho người lao động. 
- Các khoản dự phòng là các khoản nợ phải trả chưa chắc chắn về giá trị hoặc thời gian như 

dự phòng bảo hành sản phẩm, bảo hành giá trị công trình xây dựng,… 
15.2. Mối quan hệ giữa các khoản dự phòng và nợ tiềm tàng (đoạn 09 và 10) 
- Tất cả các khoản dự phòng đều là nợ tiềm tàng (xem đoạn 09). 
- Về mặt kế toán thì: 
+ Các khoản dự phòng được ghi nhận là các khoản nợ phải trả. 
+ Các khoản nợ tiềm tàng không được ghi nhận là các khoản nợ thông thường. (Xem giải 

thích đoạn 10). 
15.3. Nguyên tắc ghi nhận 
a) Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng 
- Một khoản dự phòng chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau (đoạn 11): 
+ Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả 

từ một sự kiện đã xảy ra; 
+ Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán 

nghĩa vụ nợ; và 
+ Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó (đoạn 11). 
Các quy định cụ thể về xác định nghĩa vụ nợ, các sự kiện đã xảy ra, sự giảm sút lợi ích kinh 

tế có thể xảy ra và ước tính đáng tin cậy về nghĩa vụ nợ phải trả được đề cập trong các đoạn từ 12 -
22. 

b) Nguyên tắc ghi nhận nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng 
Doanh nghiệp không được ghi nhận một khoản nợ tiềm tàng (đoạn 23) và không được ghi 

nhận một tài sản tiềm tàng (đoạn 27). 
Các hướng dẫn cụ thể về việc thuyết minh các khoản nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng được 

quy định trong các đoạn từ 24 đến 26 và từ 28 đến 31. 
15.4. Xác định giá trị các khoản dự phòng 
a) Giá trị ước tính hợp lý 
- Giá trị ghi nhận một khoản dự phòng phải là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản 

tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm (đoạn 32). 
- Các hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị ước tính hợp lý một khoản dự phòng được 

quy định trong các đoạn từ 33-37. 
b) Rủi ro và các yếu tố không chắc chắn tồn tại xung quanh các sự kiện và các trường hợp 

phải được xem xét khi xác định giá trị ước tính hợp lý nhất cho một khoản dự phòng (đoạn 38). 
c) Giá trị hiện tại 
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- Nếu ảnh hưởng về giá trị cần được xác định là giá trị hiện tại của khoản chi phí dự tính để 
thanh toán nghĩa vụ nợ (đoạn 41). 

- Tỷ lệ chiết khấu phải là tỷ lệ trước thuế và phản ảnh rõ những ước tính trên thị trường hiện 
tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. Tỷ lệ chiết khấu không được phản 
ánh rủi ro đã tính đến của giá trị ước tính luồng tiền trong tương lai (đoạn 43). 

d) Các sự kiện xảy ra trong tương lai 
Những sự kiện xảy ra trong tương lai có thể ảnh hưởng đến giá trị đã ước tính để thanh toán 

nghĩa vụ nợ thì phải được phản ánh vào giá trị của khoản dự phòng khi có đủ dấu hiệu cho thấy các 
sự kiện đó sẽ xảy ra (đoạn 44). 

Các hướng dẫn cụ thể về việc xem xét các sự kiện trong tương lai khi đánh giá các khoản dự 
phòng được đề cập trong các đoạn 45 và 46. 

đ) Thanh lý tài sản dự tính 
Lãi từ hoạt động thanh lý tài sản dự tính không được xét đến khi xác định giá trị của khoản  

dự phòng (đoạn 47). 
15.5. Các khoản bồi hoàn 
- Khi một phần hay toàn bộ chi phí để thanh toán một khoản dự phòng dự tính được bên 

khác bồi hoàn thì khoản bồi hoàn này chỉ được ghi nhận khi doanh nghiệp chắc chắn sẽ nhận được 
khoản bồi hoàn đó. Khoản bồi hoàn này phải được ghi nhận như một tài sản riêng biệt. Giá trị ghi 
nhận của khoản bồi hoàn không được vượt quá giá trị khoản dự phòng (đoạn 49). 

- Trong Báo cáo KQHĐKD, chi phí liên quan đến khoản dự phòng có thể được trình bày 
theo giá trị sau khi trừ giá trị khoản bồi hoàn được ghi nhận (đoạn 50). 

15.6. Thay đổi các khoản dự phòng 
- Các khoản dự phòng phải được xem xét lại và điều chỉnh tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm 

để phản ánh ước tính hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu doanh nghiệp chắc chắn không phải chịu 
sự giảm sút về lợi ích kinh tế do không phải chi trả nghĩa vụ nợ thì khoản dự phòng đó phải được 
hoàn nhập (đoạn 55). 

- Khi sử dụng phương pháp chiết khấu, giá trị ghi sổ của một khoản dự phòng tăng lên trong 
mỗi kỳ kế toán năm để phản ánh ảnh hưởng của yếu tố thời gian. Phần giá trị tăng lên này phải 
được ghi nhận là chi phí đi vay (đoạn 56). 

15.7. Sử dụng các khoản dự phòng 
Chỉ nên sử dụng một khoản dự phòng cho những chi phí mà khoản dự phòng đó đã được lập 

từ ban đầu (đoạn 57). 
15.8. Áp dụng các nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị 
a) Các khoản lỗ hoạt động trong tương lai 
Doanh nghiệp không được ghi nhận khoản dự phòng cho các khoản lỗ hoạt động trong 

tương lai (đoạn 59). 
b) Các hợp đồng có rủi ro lớn 
Nếu doanh nghiệp có hợp đồng có rủi ro lớn, thì nghĩa vụ nợ hiện tại theo hợp đồng phải 

được ghi nhận và đánh giá như một khoản dự phòng (đoạn 62). 
Các hướng dẫn chi tiết cho việc ghi nhận khoản dự phòng liên quan đến các hợp đồng có rủi 

ro lớn được quy định trong các đoạn từ 63-65. 
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c) Tái cơ cấu doanh nghiệp 
 Khi tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp thì nghĩa vụ liên đới chỉ phát sinh khi (đoạn 68):  

 - Có kế hoạch chính thức, cụ thể để xác định rõ việc tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó phải 
thoả mãn ít nhất 5 nội dung sau: 

+ Thay đổi toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh; 
+ Các vị trí quan trọng bị ảnh hưởng; 
+ Vị trí, nhiệm vụ và số lượng nhân viên ước tính sẽ được nhận bồi thường khi họ buộc phải 

thôi việc; 
+ Các khoản chi phí sẽ phải chi trả; và 
+ Khi kế hoạch được thực hiện. 
- Đưa danh sách chủ thể chắc chắn bị ảnh hưởng; thực hiện kế hoạch tái cơ cấu hoặc thông 

báo các vấn đề quan trọng đến những chủ thể bị ảnh hưởng của việc tái cơ cấu (đoạn 68). 
- Không có nghĩa vụ nợ phát sinh cho tới khi doanh nghiệp ký cam kết nhượng bán, tức là 

khi doanh nghiệp có hợp đồng nhượng bán hiện tại. 
 - Một khoản dự phòng cho việc tái cơ cấu chỉ được dự tính cho những chi phí trực tiếp phát 
sinh từ hoạt động tái cơ cấu, đó là những chi phí thoả mãn cả hai điều kiện: 
 + Cần phải có cho hoạt động tái cơ cấu; và 

+ Không liên quan đến hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp (đoạn 75). 
Các hướng dẫn cụ thể cho việc ghi nhận khoản dự phòng liên quan đến tái cơ cấu doanh 

nghiệp được quy định trong các đoạn 66, 67 và từ 69-74 và từ 76-78. 
16. Chuẩn mực số 21 - Trình bày BCTC 
16.1. Yêu cầu lập và trình bày BCTC 
- Trung thực và hợp lý 
- Lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng chuẩn mực kế toán 

nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đáp ứng các yêu cầu sau (đoạn 12-14): 
 + Thích hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng. 
 + Đáng tin cậy: Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh 
doanh của doanh nghiệp; phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ 
đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp cảu chúng; trình bày khách quan, không thiên vị; tuân thủ 
các nguyên tắc thận trọng; trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu.  

16.2. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC,  gồm: 
- Hoạt động liên tục (đoạn 15-16) 
- Cơ sở dồn tích (đoạn 17-18) 
- Nhất quán (đoạn 19-20) 
- Trọng yếu và tập hợp (đoạn 21-24) 
- Bù trừ (đoạn 25-29) 
- Có thể so sánh (đoạn 30-32) 
16.3. Kết cấu và nội dung chủ yếu của BCTC 
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a) Những thông tin chung về doanh nghiệp cần phải được trình bày trong từng BCTC, gồm 
(đoạn 33): 

- Tên và địa chỉ của doanh nghiệp báo cáo; 
- Nêu rõ BCTC này là BCTC riêng của doanh nghiệp hay BCTC hợp nhất của tập đoàn; 
- Kỳ báo cáo; 
- Ngày lập BCTC; 
- Đơn vị tiền tệ dùng để lập BCTC (đoạn 33). 
b) Kỳ báo cáo 
BCTC của doanh nghiệp phải được lập ít nhất cho từng kỳ kế toán năm. Trường hợp đặc 

biệt, một doanh nghiệp có thể thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập BCTC cho 
một niên độ kế toán có thể dài hơn hoặc ngắn hơn một năm dương lịch. Trường hợp này doanh 
nghiệp cần phải nêu rõ (đoạn 35): 

- Lý do phải thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm; và 
- Các số liệu tương ứng nhằm để so sánh được trình bày trong Báo cáo KQHĐKD, báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ và phần thuyết minh BCTC có liên quan, trong trường hợp này là không thể so 
sánh được với các số liệu của niên độ hiện tại. 

c) Kết cấu và nội dung Bảng CĐKT 
- Phân biệt tài sản (hoặc nợ phải trả) ngắn hạn, dài hạn: 
+ Trong Bảng CĐKT mỗi doanh nghiệp phải trình bày riêng biệt các tài sản và nợ phải trả 

thành ngắn hạn và dài hạn. Trường hợp do tính chất hoạt động doanh nghiệp không thể phân biệt 
được giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các tài sản và nợ phải trả phải được trình bày thứ tự theo tính 
thanh khoản giảm dần (đoạn 37). 

+ Với cả hai phương pháp trình bày, đối với từng khoản mục tài sản và nợ phải trả, doanh 
nghiệp phải trình bày tổng số tiền dự tính được thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ 
ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số tiền được thu hồi hoặc thanh toán sau 12 tháng (đoạn 38). 

- Tài sản ngắn hạn, dài hạn. 
+ Một tài sản được xếp vào loại tài sản ngắn hạn, khi tài sản này (đoạn 40): 
. Được dự tính để bán hoặc sử dụng trong khuôn khổ của chu kỳ kinh doanh bình thường 

của doanh nghiệp; hoặc 
. Được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích ngắn hạn và dự kiến 

thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ; hoặc 
. Là tiền hoặc tài sản tương đương tiền mà việc sử dụng không gặp một hạn chế nào (đoạn 

40). 
+ Tất cả các tài sản khác ngoài tài sản ngắn hạn được xếp vào loại tài sản dài hạn (đoạn 41). 
- Nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn 
+ Một khoản nợ phải trả được xếp vào loại nợ ngắn hạn, khi khoản nợ này (đoạn 44): 
. Được dự kiến thanh toán trong một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh  nghiệp; 

hoặc 
. Được thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 
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+ Tất cả các khoản nợ phải trả khác ngoài nợ phải trả ngắn hạn được xếp vào loại nợ phải trả 
dài hạn (đoạn 45). 

Các hướng dẫn chi tiết về việc phân loại nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn được quy định trong 
các đoạn 46-50. 

- Các thông tin phải trình bày trong Bảng CĐKT (đoạn 51-55). 
+ Bảng CĐKT phải bao gồm các khoản mục chủ yếu sau đây (đoạn 55): 

- Tiền và các khoản tương đương tiền; 
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; 
- Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác; 
- Hàng tồn kho;  
- Tài sản ngắn hạn khác;  
- Tài sản cố định hữu hình; 
- Tài sản cố định vô hình;  
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn;  
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang;  
- Tài sản dài hạn khác;  
- Vay ngắn hạn;  
- Các khoản phải trả thương mại và phải trả ngắn hạn khác;  
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước;  
- Các khoản vay dài hạn và nợ phải trả dài hạn khác;  
- Các khoản dự phòng;  
- Phần sở hữu của cổ đông thiểu số; 
- Vốn góp; 
- Các khoản dự trữ; 
- Lợi nhuận chưa phân phối (đoạn 51).  

Các khoản mục bổ sung, các tiêu đề và số cộng chi tiết cần phải được trình bày trong Bảng 
CĐKT khi một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc khi việc trình bày đó là cần thiết để đáp ứng 
yêu cầu phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của doanh nghiệp (đoạn 52). 

Các hướng dẫn chi tiết về việc trình bày các yếu tố thông tin trên Bảng CĐKT được quy 
định tại đoạn 53. 

- Các thông tin phải được trình bày trong Bảng CĐKT hoặc trong Bản thuyết minh BCTC. 
+ Doanh nghiệp phải trình bày trong Bảng CĐKT hoặc trong Bản thuyết minh BCTC việc 

phân loại chi tiết bổ sung các khoản mục được trình bày, sắp xếp phù hợp với các hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. Mỗi khoản mục cần được phân loại chi tiết, nếu cần, theo tính chất; giá trị 
các khoản phải trả và phải thu từ công ty mẹ, từ các công ty con, công ty liên kết và từ các bên liên 
quan khác cần phải được trình bày riêng rẽ (đoạn 54). 

d) Kết cấu và nội dung của Báo cáo KQHĐKD 
- Các thông tin phải trình bày trong Báo cáo KQHĐKD  
+ Báo cáo KQHĐKD phải bao gồm các khoản mục chủ yếu sau đây (đoạn 56): 
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- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; 
- Các khoản giảm trừ;  
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 
- Giá vốn hàng bán; 
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 
- Doanh thu hoạt động tài chính;  
- Chi phí tài chính; 
- Chi phí bán hàng; 
- Chi phí quản lý doanh nghiệp; 
- Thu nhập khác; 
- Chi phí khác; 
- Phần sở hữu trong lãi hoặc lỗ của công ty liên kết và liên doanh được kế toán theo 

phương pháp vốn chủ sở hữu (Trong Báo cáo KQHĐKD hợp nhất); 
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh;   
- Thuế thu nhập doanh nghiệp; 
- Lợi nhuận sau thuế; 
- Phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong lãi hoặc lỗ sau thuế (Trong Báo cáo 

KQHĐKD hợp nhất); 
- Lợi nhuận thuần trong kỳ. 

+ Các khoản mục bổ sung, các tiêu đề và số cộng chi tiết cần phải được trình bày trong Báo 
cáo KQHĐKD khi một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc khi việc trình bày đó là cần thiết để 
đáp ứng yêu cầu phản ánh trung thực và hợp lý tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp (đoạn 57). 

+ Trường hợp do tính chất ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp không thể trình bày các 
yếu tố thông tin trên Báo cáo KQHĐKD theo chức năng của chi phí thì được trình bày theo tính 
chất của chi phí (đoạn 59). 

- Các thông tin phải trình bày trong Báo cáo KQHĐKD hoặc trong Bản thuyết minh BCTC. 
+ Doanh nghiệp phân loại các khoản chi phí theo chức năng cần phải cung cấp những thông 

tin bổ sung về tính chất của các khoản chi phí, ví dụ như chi phí khấu hao và chi phí lương công 
nhân viên (đoạn 60). 

+ Doanh nghiệp phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTC giá trị của cổ tức trên mỗi cổ 
phần đã được đề nghị hoặc đã được công bố trong niên độ của BCTC (đoạn 61). 

đ) Kết cấu và nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập và trình bày theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 

24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”. 
e) Kết cấu và nội dung của Bản thuyết minh BCTC 
- Bản thuyết minh BCTC của một doanh nghiệp cần phải: 
+ Đưa ra các thông tin về cơ sở dùng để lập BCTC và các chính sách kế toán cụ thể được 

chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng; 
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+ Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán mà chưa được trình bày 
trong các BCTC khác; 

+ Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các BCTC khác, nhưng lại cần thiết 
cho việc trình bày trung thực và hợp lý (đoạn 63). 

- Bản thuyết minh BCTC phải được trình bày một cách có hệ thống. Mỗi khoản mục trong 
Bảng CĐKT, Báo cáo KQHĐKD và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các 
thông tin liên quan trong Bản thuyết minh BCTC (đoạn 64). 

Các hướng dẫn chi tiết về nội dung thông tin cần phải trình bày trong Bản thuyết minh 
BCTC được quy định trong các đoạn 65 và 66. 

- Trình bày chính sách kế toán: Phần về các chính sách kế toán trong Bản thuyết minh 
BCTC phải trình bày những điểm sau đây (đoạn 67): 

+ Các cơ sở đánh giá được sử dụng trong quá trình lập BCTC; 
+ Mỗi chính sách kế toán cụ thể cần thiết cho việc hiểu đúng các BCTC. 
Các hướng dẫn cụ thể về việc lựa chọn, trình bày chính sách kế toán được quy định trong 

các đoạn từ 68 - 71. 
- Trình bày những biến động thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu: 
Doanh nghiệp phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTC những thông tin phản ánh sự 

thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu (đoạn 72): 
(1) Lãi hoặc lỗ thuần của niên độ; 
(2) Yếu tố thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở 

hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác và tổng số các yếu tố này;  
(3) Tác động luỹ kế của những thay đổi trong chính sách kế toán và những sửa chữa sai sót 

cơ bản được đề cập trong phần các phương pháp hạch toán quy định trong Chuẩn mực “Lãi, lỗ 
thuần trong kỳ, các sai sót cơ bản và các thay đổi trong chính sách kế toán”; 

(4) Các nghiệp vụ giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và việc phân phối cổ tức, lợi nhuận 
cho các chủ sở hữu; 

(5) Số dư của khoản mục lãi, lỗ luỹ kế vào thời điểm đầu niên độ và cuối niên độ, và những 
biến động trong niên độ; và 

(6) Đối chiếu giữa giá trị ghi sổ của mỗi loại vốn góp, thặng dư vốn cổ phần, các khoản dự 
trữ vào đầu niên độ và cuối niên độ và trình bày riêng biệt từng sự biến động (đoạn 72). 

- Các thông tin chi tiết khác liên quan đến vốn chủ sở hữu cần phải được trình bày trong Bản 
thuyết minh BCTC được quy định trong đoạn 73. 

Các thông tin khác cần được cung cấp trong Bản thuyết minh BCTC được quy định trong 
đoạn 74. 

17. Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 
Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là những sự kiện có ảnh hưởng tích 

cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính đã phát sinh trong thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán 
năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính. 

Có hai loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, gồm: 
- Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh. 
- Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh. 
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17.1. Ghi nhận và xác định 
a) Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh 
Doanh nghiệp phải điều chỉnh các số liệu đã được ghi nhận trong BCTC để phản ánh các sự 

kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh (đoạn 06). 
Các hướng dẫn cụ thể về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều 

chỉnh (đoạn 07). 
b) Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh 
- Doanh nghiệp không phải điều chỉnh các số liệu đã ghi nhận trong BCTC về các sự kiện 

phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh (đoạn 08). 
- Nếu cổ tức của cổ đông được công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, doanh nghiệp 

không phải ghi nhận các khoản cổ tức này như là các khoản nợ phải trả trên Bảng CĐKT tại ngày 
kết thúc kỳ kế toán năm (đoạn 10). 

- Nếu Ban Giám đốc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có dự kiến giải thể doanh 
nghiệp, ngừng sản xuất kinh doanh, thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động hoặc phá sản thì doanh 
nghiệp không được lập BCTC trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục (đoạn 12). 

17.2. Trình bày Báo cáo tài chính 
a) Ngày phát hành Báo cáo tài chính 
Doanh nghiệp phải trình bày ngày phát hành BCTC và người quyết định phát hành. Nếu chủ 

sở hữu doanh nghiệp hoặc người khác có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi BCTC trước khi phát hành, 
doanh nghiệp phải trình bày việc này (đoạn 15). 

b) Trình bày về sự kiện tồn tại trong kỳ kế toán năm 
Nếu doanh nghiệp nhận được thông tin sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm về các sự kiện tồn 

tại trong kỳ kế toán năm, doanh nghiệp phải trình bày về các sự kiện này trên cơ sở xem xét những 
thông tin mới (đoạn 17). 

c) Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh 
Nếu các sự kiện không cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là trọng 

yếu, việc không trình bày các sự kiện này có thể ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử 
dụng khi dựa trên các thông tin của BCTC. Vì vậy doanh nghiệp phải trình bày đối với các sự kiện 
trọng yếu không cần điều chỉnh về: 

- Nội dung và số liệu của sự kiện; 
- Ước tính ảnh hưởng về tài chính, hoặc lý do không thể ước tính được các ảnh hưởng này 

(đoạn 19). 
18. Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
18.1. Trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trong kỳ trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 3 

loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính (đoạn 05). 
Các hướng dẫn cụ thể về nội dung từng luồng tiền được quy định trong các đoạn từ 06-11. 
Riêng luồng tiền từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính 

và doanh nghiệp bảo hiểm được quy định trong các đoạn từ 12-15. 
18.2. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
a) Đối với luồng tiền tệ từ hoạt động kinh doanh 
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Doanh nghiệp phải báo cáo các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo một trong hai 
phương pháp sau (đoạn 16): 

- Phương pháp trực tiếp: Theo phương pháp này các chỉ tiêu phản ánh các luồng tiền vào và 
các luồng tiền ra được trình bày trên báo cáo và được xác định theo một trong 2 cách sau đây: 

+ Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu và chi theo từng nội dung thu, chi từ các 
ghi chép kế toán của doanh nghiệp. 

+ Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác trong Báo cáo KQHĐKD 
cho: 

+ Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt 
động kinh doanh; 

+ Các khoản mục không phải bằng tiền khác; 
+ Các luồng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. 
- Phương pháp gián tiếp: Các chỉ tiêu về luồng tiền được xác định trên cơ sở lấy tổng lợi 

nhuận trước thuế và điều chỉnh cho các khoản: 
- Các khoản doanh thu, chi phí không phải bằng tiền như khấu hao TSCĐ, dự phòng... 
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện; 
- Tiền đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; 
- Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt 

động kinh doanh (trừ thuế thu nhập và các khoản phải nộp khác sau thuế thu nhập doanh nghiệp); 
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư; 
- Luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính (đoạn 16). 
b) Đối với luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính 
Doanh nghiệp phải báo cáo riêng biệt các luồng tiền vào, các luồng tiền ra từ hoạt động đầu 

tư và hoạt động tài chính, trừ trường hợp các luồng tiền được báo cáo trên cơ sở thuần được đề cập 
trong các đoạn 18 và 19 của Chuẩn mực này (đoạn 17). 

c) Báo cáo các luồng tiền trên cơ sở thuần 
- Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư hay hoạt động tài 

chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần (đoạn 18): 
+ Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng; 
+ Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn; 
+ Các khoản đi vay hoặc cho vay ngắn hạn khác có thời hạn không quá 3 tháng (đoạn 18). 
- Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động sau đây của ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ 

chức tài chính được báo cáo trên cơ sở thuần (đoạn 19): 
+ Nhận và trả các khoản tiền gửi có kỳ hạn với ngày đáo hạn cố định; 
+ Gửi tiền và rút tiền gửi từ các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác;  
+ Cho vay và thanh toán các khoản cho vay đó với khách hàng. 
d) Các luồng tiền liên quan đến ngoại tệ 
- Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền ghi 

sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch đó. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của 
các tổ chức hoạt động ở nước ngoài phải được quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán của công ty mẹ 
theo tỷ giá thực tế tại ngày lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (đoạn 20). 
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- Giải thích và hướng dẫn cụ thể về việc trình bày chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 
phát sinh từ thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán được đề cập tại đoạn 21. 

đ) Các luồng tiền liên quan đến lãi, cổ tức và lợi nhuận thu được  
- Đối với các doanh nghiệp (trừ ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính), các luồng 

tiền liên quan đến tiền lãi vay đã trả được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh. Các 
luồng tiền liên quan đến tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận thu được được phân loại là luồng tiền 
từ hoạt động đầu tư. Các luồng tiền liên quan đến cổ tức và lợi nhuận đã trả được phân loại là luồng 
tiền từ hoạt động tài chính. Các luồng tiền này phải được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt phù hợp 
theo từng loại hoạt động trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (đoạn 22). 

- Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính, tiền lãi đã trả, tiền lãi đã thu 
được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, trừ tiền lãi đã thu được xác định rõ ràng là 
luồng tiền từ hoạt động đầu tư. Cổ tức và lợi nhuận đã thu được phân loại là luồng tiền từ hoạt động 
đầu tư. Cổ tức và lợi nhuận đã trả được phân loại là luồng tiền từ hoạt động tài chính (đoạn 23). 

e) Các luồng tiền liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp 
Các luồng tiền liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp được phân loại là luồng tiền từ 

hoạt động kinh doanh (trừ trường hợp được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư) và được 
trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (đoạn 25). 

g) Các luồng tiền liên quan đến mua và thanh lý các công ty con hoặc các đơn vị kinh doanh 
khác được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư và phải trình bày những chỉ tiêu riêng biệt 
trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (đoạn 26). 

Tổng số tiền chi trả hoặc thu được từ việc mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh 
doanh khác được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo số thuần của tiền và tương đương 
tiền chi trả hoặc thu được từ việc mua và thanh lý (đoạn 27). 

h) Các giao dịch không bằng tiền 
Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương 

đương tiền không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (đoạn 29) mà được trình bày 
trong Bản thuyết minh BCTC (đoạn 30). 

i) Các khoản mục của tiền và tương đương tiền 
Doanh nghiệp phải trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ các chỉ tiêu tiền và các khoản 

tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền và các 
khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện giữ để đối chiếu số liệu với các khoản mục tương ứng 
trên Bảng CĐKT (đoạn 31). 

k) Các thuyết minh khác 
Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do 

doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng 
buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện (đoạn 32). 

19. Chuẩn mực kế toán 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư 
vào công ty con 

19.1. Trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 
Tất cả các công ty mẹ phải lập và trình bày BCTC hợp nhất, ngoại trừ công ty mẹ đồng thời 

là công ty con bị một công ty khác sở hữu toàn bộ hoặc gần như toàn bộ và nếu được các cổ đông 
thiểu số trong công ty chấp thuận thì không phải lập và trình bày BCTC hợp nhất. Trường hợp này, 
công ty mẹ phải giải trình lý do không lập và trình bày BCTC hợp nhất và cơ sở kế toán các khoản 
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đầu tư vào các công ty con trong BCTC riêng biệt của công ty mẹ; Đồng thời phải trình bày rõ tên 
và địa điểm trụ sở chính của công ty mẹ của nó đã lập và phát hành BCTC hợp nhất. 

19.2. Phạm vi của Báo cáo tài chính hợp nhất 
- Công ty mẹ khi lập BCTC hợp nhất phải hợp nhất các BCTC của tất cả các công ty con ở 

trong và ngoài nước, ngoại trừ các công ty được đề cập ở đoạn 10 (đoạn 08). 
- Các hướng dẫn chi tiết về việc xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ được đề cạp trong 

đoạn 09. 
- Một công ty con được loại trừ khỏi việc hợp nhất BCTC khi (đoạn 10): 
+ Quyền kiểm soát của công ty mẹ chỉ là tạm thời vì công ty con này chỉ được mua và nắm 

giữ cho mục đích bán lại trong tương lai gần (dưới 12 tháng); hoặc  
+ Hoạt động của công ty con bị hạn chế trong thời gian dài và điều này ảnh hưởng đáng kể 

tới khả năng chuyển vốn cho công ty mẹ. 
Công ty mẹ kế toán khoản đầu tư vào các công ty con loại này theo quy định tại chuẩn mực 

kế toán “Công cụ tài chính”. 
19.3. Trình tự hợp nhất 
Các công việc cần phải tiến hành khi hợp nhất BCTC (đoạn 12). 
- Hợp cộng các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty mẹ và các Công ty con trong tập đoàn. (Lưu ý: Công ty mẹ không được loại trừ 
ra khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất các Báo cáo tài chính của công ty con có hoạt động kinh doanh 
khác biệt với hoạt động của tất cả các công ty con khác trong tập đoàn (đoạn 11)) sau đó tiến hành 
các bước. 

+ Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của Công ty mẹ trong từng công ty con và phần vốn của Công 
ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con phải được loại trừ toàn bộ đồng thời ghi nhận lợi thế 
thương mại (nếu có); 

+ Phân bổ lợi thế thương mại; 
+ Lợi ích của cổ đông thiểu số phải được trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất 

thành một chỉ tiêu tách biệt với nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ. Phần sở hữu của cổ 
đông thiểu số trong thi nhập của Tập đoàn cũng cần được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt trong 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

Một số quy định phải tuân thủ khi lập BCTC hợp nhất: 
Số dư các tài khoản trên Bảng CĐKT giữa các đơn vị trong cùng tập đoàn, các giao dịch nội 

bộ, các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này phải được loại trừ hoàn toàn. 
Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ cũng được loại bỏ trừ khi chi phí tạo 
nên khoản lỗ đó không thể thu hồi được (đoạn 14). 

Khi các BCTC được sử dụng để hợp nhất được lập cho các kỳ kết thúc tại các ngày khác 
nhau, phải thực hiện điều chỉnh cho những giao dịch quan trọng hay những sự kiện quan trọng xảy 
ra trong kỳ giữa ngày lập các báo cáo đó và ngày lập BCTC của công ty mẹ. Trong bất kỳ trường 
hợp nào, sự khác biệt về ngày kết thúc kỳ kế toán không được vượt quá 3 tháng (đoạn 16). 

BCTC hợp nhất được lập phải áp dụng chính sách kế toán một cách thống nhất cho các giao 
dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự. Nếu không thể sử dụng chính sách kế 
toán một cách thống nhất trong khi hợp nhất BCTC, công ty mẹ phải giải trình vấn đề này cùng với 
các khoản mục đã được hạch toán theo các chính sách kế toán khác nhau trong BCTC hợp nhất 
(đoạn 18). 
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Khoản đầu tư vào một doanh nghiệp phải hạch toán theo chuẩn mực kế toán “Công cụ tài 
chính”, kể từ khi doanh nghiệp đó không còn là công ty con nữa và cũng không trở thành một công 
ty liên kết như định nghĩa của chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên 
kết” (đoạn 21). 

Lợi ích của cổ đông thiểu số phải được trình bày trong Bảng CĐKT hợp nhất thành chỉ tiêu 
tách biệt với nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty mẹ. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong 
thu nhập của tập đoàn cũng cần được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt (đoạn 23). 

19.4. Trình bày khoản đầu tư vào công ty con trong Báo cáo tài chính riêng của công ty 
mẹ 

- Trên BCTC riêng của công ty mẹ, các khoản đầu tư của công ty mẹ vào các công ty con đã 
trình bày trên BCTC hợp nhất được trình bày theo phương pháp giá gốc (đoạn 26). 

- Các khoản đầu tư vào các công ty con mà bị loại khỏi quá trình hợp nhất phải được trình 
bày trong BCTC riêng của công ty mẹ theo phương pháp giá gốc (đoạn 27). 

19.5. Trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 
Trong BCTC hợp nhất, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin theo quy định tại đoạn 28. 
 
20. Chuẩn mực số 26 - Thông tin về các bên liên quan 
20.1. Các bên liên quan  
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng 

kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. 
Mối quan hệ với các bên liên quan có thể có ảnh hưởng tới tình hình tài chính và tình hình 

kinh doanh của doanh nghiệp báo cáo. Các bên liên quan có thể tham gia vào các giao dịch mà các 
bên không liên quan sẽ không tham gia vào. Hơn nữa, giao dịch giữa các bên liên quan có thể được 
thực hiện không theo các giá trị như giao dịch giữa các bên không liên quan (đoạn 8). 

Việc hạch toán hoạt động chuyển giao nguồn lực thông thường dựa vào giá thỏa thuận giữa 
các bên. Giá áp dụng giữa các bên không liên quan là giá được xác định hoàn toàn độc lập. Các bên 
liên quan có thể có một mức độ linh hoạt trong quá trình thỏa thuận giá mà giữa các bên không liên 
quan không có (đoạn 11). 

Để xác định giá giao dịch giữa các bên liên quan có thể sử dụng các phương pháp chủ yếu 
sau (đoạn 12): 

(a) Phương pháp giá không bị kiểm soát có thể so sánh được; 
(b) Phương pháp giá bán lại; 
(c) Phương pháp giá vốn cộng lãi. 
Nội dung và điều kiện sử dụng các phương pháp nêu trên được quy định trong các đoạn từ 

13 đến 17. 
20.2. Trình bày Báo cáo tài chính 
BCTC phải trình bày một số mối quan hệ nhất định giữa các bên liên quan. Các quan hệ 

thường được chú ý là giao dịch của những người lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là khoản tiền 
lương và các khoản tiền vay của họ, do vai trò quan trọng của họ đối với doanh nghiệp. Bên cạnh 
đó cần trình bày các giao dịch lớn có tính chất liên công ty và số dư các khoản đầu tư lớn với tập 
đoàn, với các công ty liên kết và với Ban Giám đốc (đoạn 18). 
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Các giao dịch chủ yếu giữa các bên liên quan cũng phải được trình bày trong BCTC của 
doanh nghiệp báo cáo trong kỳ mà các giao dịch đó có ảnh hưởng, gồm: 

- Mua hoặc bán hàng (thành phẩm hay sản phẩm dở dang); 
- Mua hoặc bán tài sản cố định và các tài sản khác; 
- Cung cấp hay nhận dịch vụ; 
- Giao dịch đại lý; 
- Giao dịch thuê tài sản; 
- Chuyển giao về nghiên cứu và phát triển; 
- Thỏa thuận về giấy phép; 
- Các khoản tài trợ (bao gồm cho vay và góp vốn bằng tiền hoặc hiện vật); 
- Bảo lãnh và thế chấp; 
- Các hợp đồng quản lý. 
Những mối quan hệ giữa các bên liên quan có tồn tại sự kiểm soát đều phải được trình bày 

trong BCTC, bất kể là có các giao dịch giữa các bên liên quan hay không (đoạn 20). 
Trường hợp có các giao dịch giữa các bên liên quan thì doanh nghiệp báo cáo cần phải trình 

bày bản chất các mối quan hệ của các bên liên quan cũng như các loại giao dịch và các yếu tố của 
các giao dịch đó (đoạn 22). 

Các khoản mục có cùng bản chất có thể được trình bày gộp lại trừ trường hợp việc trình bày 
riêng biệt là cần thiết để hiểu được ảnh hưởng của các giao dịch giữa các bên liên quan đối với 
BCTC của doanh nghiệp báo cáo (đoạn 24). 

21. Chuẩn mực số 27 - BCTC giữa niên độ 
21.1. Nội dung Báo cáo tài chính giữa niên độ 
Chuẩn mực số 27 quy định những nội dung tối thiểu của một bộ BCTC giữa niên độ gồm 

BCTC tóm lược và phần thuyết minh được chọn lọc (đoạn 05). 
Chuẩn mực số 27 khuyến khích doanh nghiệp công bố đầy đủ các BCTC giữa niên độ giống 

như BCTC năm (đoạn 06). 
a) BCTC tóm lược giữa niên độ bao gồm: 
- Bảng CĐKT tóm lược; 
- Báo cáo KQHĐKD tóm lược; 
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm lược; và 
- Bản Thuyết minh BCTC chọn lọc. 
b) Hình thức và nội dung của các BCTC giữa niên độ 
- Nếu doanh nghiệp lập và trình bày BCTC đầy đủ giữa niên độ thì hình thức và nội dung 

của từng báo cáo đó phải phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày BCTC” 
(đoạn 8). 

- Nếu doanh nghiệp lập và trình bày BCTC tóm lược giữa niên độ, thì hình thức và nội dung 
của từng BCTC tóm lược đó tối thiểu phải bao gồm các đề mục và số cộng chi tiết được trình bày 
trong BCTC năm gần nhất và phần thuyết minh được chọn lọc theo yêu cầu của Chuẩn mực này. 
Để BCTC tóm lược giữa niên độ không bị sai lệch, doanh nghiệp cần phải trình bày các khoản mục 
hoặc các phần thuyết minh bổ sung (đoạn 9). 
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- Lợi nhuận trên một cổ phiếu trước và sau ngày phân phối cần phải được trình bày trong 
Báo cáo KQHĐKD đầy đủ hoặc tóm lược của kỳ kế toán giữa niên độ (đoạn 10). 

Một doanh nghiệp có công ty con phải lập BCTC hợp nhất theo qui định của Chuẩn mực kế 
toán số 25 “BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con” thì cũng phải lập BCTC hợp 
nhất tóm lược giữa niên độ ngoài BCTC giữa niên độ riêng biệt của mình (đoạn 11). 

c) Phần thuyết minh được lựa chọn 
Một doanh nghiệp cần phải trình bày các thông tin sau trong phần thuyết minh BCTC tóm 

lược giữa niên độ, nếu các thông tin này mang tính trọng yếu và chưa được trình bày trong BCTC 
giữa niên độ nào. Các thông tin này cần phải trình bày trên cơ sở luỹ kế từ đầu niên độ đến ngày lập 
báo cáo. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải trình bày các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu để 
hiểu được kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại (đoạn 13): 

- Doanh nghiệp phải công bố việc lập BCTC giữa niên độ và BCTC năm gần đây nhất là 
cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi 
và ảnh hưởng của những thay đổi này; 

- Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán 
giữa niên độ; 

- Tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ 
sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là các yếu tố không bình thường do tính chất, 
quy mô hoặc tác động của chúng; 

- Những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu luỹ kế tính đến ngày lập BCTC giữa niên 
độ, cũng như Phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước 
gần nhất; 

- Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong 
báo cáo giữa niên độ trước của niên độ hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã 
được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế 
toán giữa niên độ hiện tại; 

- Phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn; 
- Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu thường và cổ phiếu khác; 
- Doanh thu và kết quả bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý, dựa trên cơ sở 

phân chia của báo cáo bộ phận; 
- Những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được 

phản ánh trong các BCTC giữa niên độ đó; 
- Tác động của những thay đổi trong cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán 

giữa niên độ, chủ yếu là các nghiệp vụ hợp nhất kinh doanh, mua hoặc thanh lý công ty con, đầu tư 
dài hạn, tái cơ cấu và ngừng hoạt động; và 

- Những thay đổi trong các khoản nợ ngẫu nhiên hoặc các tài sản ngẫu nhiên kể từ ngày kết 
thúc kỳ kế toán năm gần nhất. 

d) Trình bày việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam  
Doanh nghiệp phải nêu rõ trong Bản thuyết minh BCTC là BCTC giữa niên độ được lập và 

trình bày phù hợp với chuẩn mực này. BCTC giữa niên độ chỉ được coi là phù hợp với các chuẩn 
mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam nếu BCTC tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán 
và chế độ kế toán hiện hành do Bộ Tài chính ban hành (đoạn 15). 

đ) Các kỳ kế toán phải trình bày trong BCTC giữa niên độ 
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BCTC giữa niên độ (tóm lược hoặc đầy đủ) phải bao gồm các kỳ như sau cho từng báo cáo 
(đoạn 16): 

- Bảng CĐKT vào ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại và số liệu mang tính so 
sánh vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm trước; 

- Báo cáo KQHĐKD của kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại và số luỹ kế từ ngày đầu niên độ 
hiện tại đến ngày lập BCTC giữa niên độ đó. Báo cáo KQHĐKD của kỳ kế toán giữa niên độ hiện 
tại có thể có số liệu so sánh của Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ cùng kỳ năm trước; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ luỹ kế từ ngày đầu niên độ hiện tại đến ngày lập BCTC giữa 
niên độ, cùng với số liệu mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán giữa niên độ trước. 

e) Tính trọng yếu 
Doanh nghiệp cần đánh giá tính trọng yếu dựa trên số liệu của BCTC giữa niên độ trong các 

quyết định về ghi nhận, đánh giá, phân loại hoặc trình bày một khoản mục trong BCTC giữa niên 
độ. Để đánh giá được tính trọng yếu, cần phải hiểu rằng các đánh giá giữa niên độ phần lớn dựa trên 
những ước tính do đó ít chính xác hơn so với các đánh giá trong BCTC năm (đoạn 18). 

21.2. Thông tin được trình bày trong Bản thuyết minh BCTC năm 
Nếu ước tính một thông tin trong BCTC giữa niên độ có thay đổi đáng kể trong kỳ kế toán 

giữa niên độ cuối cùng của năm tài chính nhưng BCTC giữa niên độ không được lập riêng rẽ cho 
kỳ này thì bản chất và giá trị của sự thay đổi trong ước tính đó phải được trình bày trong Bản thuyết 
minh BCTC năm đó (đoạn 21). 

21.3. Ghi nhận và xác định giá trị 
a) Áp dụng chính sách kế toán giống chính sách kế toán trong BCTC năm 
 Doanh nghiệp phải áp dụng chính sách kế toán để lập BCTC giữa niên độ như chính sách 

kế toán đã áp dụng để lập BCTC năm, ngoại trừ những thay đổi trong chính sách kế toán xảy ra sau 
ngày lập BCTC năm gần nhất. Việc lập BCTC năm và BCTC giữa niên độ của doanh nghiệp không 
ảnh hưởng đến việc xác định kết quả của niên độ. Việc xác định thông tin để lập báo cáo giữa niên 
độ phải được thực hiện trên cơ sở luỹ kế từ đầu niên độ đến ngày lập BCTC giữa niên độ (đoạn 23). 

Các hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng chính sách kế toán, ghi nhận và xác định giá trị thông 
tin khi lập BCTC giữa niên độ được quy định trong các đoạn từ 24 đến 31.  

b) Doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc thời cơ 
Các khoản doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc thời cơ nhận được trong một năm tài 

chính sẽ không được ghi nhận trước hoặc hoãn lại vào ngày lập BCTC giữa niên độ nếu việc ghi 
nhận trước hoặc hoãn lại đó được coi là không thích hợp vào cuối năm tài chính của doanh nghiệp 
(đoạn 32). 

c) Chi phí phát sinh đột xuất trong niên độ 
Các chi phí phát sinh đột xuất trong năm tài chính của doanh nghiệp cần phải được trích trước 

hoặc phân bổ cho mục đích lập BCTC giữa niên độ khi việc trích trước hoặc phân bổ đó được coi là 
phù hợp với từng loại chi phí vào cuối năm tài chính (đoạn 34). 

d) Sử dụng các ước tính 
Thủ tục xác định thông tin được thực hiện trong quá trình lập BCTC giữa niên độ phải được 

thiết lập để đảm bảo cho các thông tin tài chính trọng yếu, hữu ích được cung cấp là đáng tin cậy, 
có thể hiểu được tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp.Việc xác định thông tin trình 
bày trong BCTC năm cũng như trong BCTC giữa niên độ thường được căn cứ trên các ước tính hợp 
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lý, nhưng việc lập BCTC giữa niên độ thường phải sử dụng các ước tính nhiều hơn so với BCTC 
năm (đoạn 35). 

21.4. Điều chỉnh BCTC giữa niên độ đã được báo cáo trước đây 
Việc thay đổi chính sách kế toán khác với việc thay đổi do Chuẩn mực kế toán mới được áp 

dụng. Trường hợp này cần được phản ánh bằng cách (đoạn 36): 
- Điều chỉnh lại BCTC của các kỳ kế toán giữa niên độ trước của năm tài chính hiện tại và 

các kỳ kế toán giữa niên độ tương ứng có thể so sánh được của năm tài chính trước đây (xem đoạn 
16) được điều chỉnh trong BCTC năm theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính 
sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”; hoặc  

- Khi không thể xác định được ảnh hưởng của việc áp dụng chính sách kế toán mới đến các 
kỳ trong quá khứ, thì thực hiện phi hồi tố chính sách kế toán mới kể từ kỳ sớm nhất có thể thực hiện 
được bằng cách điều chỉnh lại BCTC của các kỳ giữa niên độ trước niên độ hiện tại và các kỳ kế 
toán so sánh giữa niên độ tương ứng.   

22. Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót 
22.1. Thay đổi chính sách kế toán 
a) Tính nhất quán của chính sách kế toán 
Doanh nghiệp phải lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán nhất quán đối với các giao dịch, 

sự kiện tương tự, trừ khi có chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép phân loại các giao dịch, 
sự kiện tương tự thành các nhóm nhỏ và áp dụng chính sách kế toán khác nhau cho các nhóm này. 
Trường hợp này, một chính sách kế toán phù hợp sẽ được lựa chọn và áp dụng nhất quán đối với 
mỗi nhóm (đoạn 05). 

b) Thay đổi chính sách kế toán 
- Doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế toán khi (đoạn 06):  
+ Có sự thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán; 

hoặc  
+ Sự thay đổi sẽ dẫn đến BCTC cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn về ảnh hưởng 

của các giao dịch và sự kiện đối với tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu 
chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. 

 - Những vấn đề sau đây không phải là thay đổi chính sách kế toán (đoạn 08): 
+ Việc áp dụng một chính sách kế toán cho các giao dịch, sự kiện có sự khác biệt về cơ bản 

so với các giao dịch, sự kiện đó đã xảy ra trước đây; 
+ Việc áp dụng các chính sách kế toán mới cho các giao dịch, sự kiện chưa phát sinh trước 

đó hoặc không trọng yếu (đoạn 08). 
- Áp dụng các thay đổi trong chính sách kế toán: 
Việc áp dụng các thay đổi trong chính sách kế toán được thực hiện trong các trường hợp sau 

(đoạn 10):  
+ Doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi chính sách kế toán do áp dụng lần đầu các quy định 

của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán theo các hướng dẫn chuyển đổi cụ thể (nếu 
có) của pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán đó;   

+ Khi doanh nghiệp thay đổi chính sách kế toán do áp dụng lần đầu các quy định của pháp 
luật hoặc chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán mà quy định về hồi tố thì áp dụng phi hồi tố chính sách 
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kế toán mới. Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện thay đổi chính sách kế toán thì phải áp dụng hồi 
tố chính sách kế toán mới. 

- Áp dụng hồi tố: 
Khi sự thay đổi chính sách kế toán được áp dụng hồi tố theo đoạn 10(a) hoặc 10(b) thì 

doanh nghiệp phải điều chỉnh số dư đầu kỳ các khoản mục bị ảnh hưởng đã được trình bày trong 
phần vốn chủ sở hữu của kỳ sớm nhất và các số liệu so sánh cho mỗi kỳ trước cũng phải được trình 
bày như thể đã được áp dụng chính sách kế toán mới (đoạn 11). 

- Giới hạn áp dụng hồi tố: 
Theo quy định tại đoạn 10(a) và 10(b), những thay đổi chính sách kế toán phải được áp 

dụng hồi tố, trừ khi không thể xác định được ảnh hưởng cụ thể của từng kỳ hoặc ảnh hưởng lũy kế 
của sự thay đổi (đoạn 12). 

Nếu tại thời điểm đầu kỳ hiện tại không thể xác định được ảnh hưởng lũy kế của việc áp 
dụng chính sách kế toán mới cho tất cả các kỳ trước đó, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố các 
thông tin so sánh theo chính sách kế toán mới cho kỳ sớm nhất mà doanh nghiệp có thể thực hiện 
được (đoạn 13). 

Các hướng dẫn cụ thể khi không thể áp dụng chính sách kế toán đối với một hoặc nhiều kỳ 
trước được quy định trong các đoạn từ 30 đến 33. 

22.2. Thay đổi ước tính kế toán 
Các thay đổi ước tính kế toán, trừ những thay đổi quy định tại đoạn 20, sẽ được áp dụng phi 

hồi tố và ghi nhận vào Báo cáo KQHĐKD (đoạn 19):   
+ Của kỳ có thay đổi, nếu thay đổi chỉ ảnh hưởng đến kỳ hiện tại; hoặc 
+ Của kỳ có thay đổi và các kỳ sau đó, nếu thay đổi ảnh hưởng đến các kỳ  này. 
Nếu sự thay đổi ước tính kế toán dẫn đến thay đổi tài sản, nợ phải trả, hoặc thay đổi một 

khoản mục trong vốn chủ sở hữu thì thay đổi ước tính kế toán đó sẽ được ghi nhận bằng cách điều 
chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hay khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu liên quan (đoạn 
20). 

22.3. Sai sót 
a) Điều chỉnh hồi tố 
Doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố những sai sót trọng yếu liên quan đến các kỳ trước vào 

BCTC phát hành ngay sau thời điểm phát hiện ra sai sót bằng cách: 
+ Điều chỉnh lại số liệu so sánh nếu sai sót thuộc kỳ lấy số liệu so sánh; hoặc 
+ Điều chỉnh số dư đầu kỳ của tài sản, nợ phải trả và các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu 

của kỳ lấy số liệu so sánh, nếu sai sót thuộc kỳ trước kỳ lấy số liệu so sánh. 
- Giới hạn của điều chỉnh hồi tố: 
+ Sai sót của các kỳ trước được sửa chữa bằng cách điều chỉnh hồi tố, trừ khi không thể xác 

định được ảnh hưởng của sai sót đến từng kỳ hay ảnh hưởng lũy kế của sai sót (đoạn 24). 
+ Khi không thể xác định được ảnh hưởng của sai sót đến từng kỳ, doanh nghiệp phải điều 

chỉnh số dư đầu kỳ của tài sản, nợ phải trả và các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của kỳ sớm nhất 
(có thể chính là kỳ hiện tại) mà doanh nghiệp xác định được ảnh hưởng của sai sót (đoạn 25). 

+ Khi không thể xác định được ảnh hưởng lũy kế của sai sót tính đến thời điểm đầu kỳ hiện 
tại, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố số liệu so sánh để sửa chữa sai sót kể từ kỳ sớm nhất mà 
đơn vị xác định được ảnh hưởng này (đoạn 26). 



60 
 

- Các hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh hồi tố khi sửa chữa sai sót trọng yếu liên quan 
đến các kỳ trước và giới hạn của điều chỉnh hồi tố được quy định trong các đoạn từ 27 đến 29. 

22.4. Tính không hiện thực của việc áp dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố 
Các hướng dẫn cụ thể về tính không thực hiện của việc áp dụng hồi tố các chính sách kế 

toán hoặc điều chỉnh hồi tố các sai sót thuộc các kỳ trước được quy định trong các đoạn từ 30 đến 
33. 

22.5. Trình bày Báo cáo tài chính 
Trong BCTC, doanh nghiệp phải trình bày về thay đổi chính sách kế toán theo quy định 

trong các đoạn 34, 35; trình bày về thay đổi ước tính kế toán theo quy định tại đoạn 36; trình bày sai 
sót của các kỳ trước theo quy định tại đoạn 37. 

23. Chuẩn mực số 30 - Lãi trên cổ phiếu 
23.1. Xác định 
a) Lãi cơ bản trên cổ phiếu  
- Doanh nghiệp phải tính lãi cơ bản trên cổ phiếu theo các khoản lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ 

cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ (đoạn 07). 
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông 

sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ (tử số) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu 
phổ thông đang lưu hành trong kỳ (mẫu số) (đoạn 08). 

(1) Lợi nhuận hoặc lỗ để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu: 
Để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu, số phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của 

công ty mẹ là các khoản lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho công ty mẹ sau khi được điều chỉnh 
bởi cổ tức của cổ phiếu ưu đãi, những khoản chênh lệch phát sinh do thanh toán cổ phiếu ưu đãi và 
những tác động tương tự của cổ phiếu ưu đãi đã được phân loại vào vốn chủ sở hữu (đoạn 10).  

Các hướng dẫn cụ thể về xác định lợi nhuận hoặc lỗ để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu được 
quy định trong các đoạn từ 11 đến 16. 

(2) Số lượng cổ phiếu để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu: 
- Số lượng cổ phiếu phổ thông được sử dụng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu là số bình quân 

gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ (đoạn 17). 
Các hướng dẫn cụ thể về xác định số lượng cổ phiếu để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu được 

quy định trong các đoạn từ 18 đến 23. 
- Số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ hiện tại và tất cả các 

kỳ trình bày phải được điều chỉnh cho các sự kiện (trừ việc chuyển đổi cổ phiếu phổ thông tiềm 
năng) tạo ra sự thay đổi về số lượng cổ phiếu phổ thông mà không dẫn đến thay đổi về nguồn vốn 
(đoạn 24). 

Các hướng dẫn chi tiết về các trường hợp tạo ra sự thay đổi về số lượng cổ phiếu phổ thông 
đang lưu hành mà không dẫn đến thay đổi về nguồn vốn được quy định trong các đoạn từ 25 đến 
27. 

b) Lãi suy giảm trên cổ phiếu 
- Doanh nghiệp tính giá trị lãi suy giảm trên cổ phiếu dựa trên số lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ 

cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ (đoạn 28). 
- Doanh nghiệp phải điều chỉnh lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ 

thông của công ty mẹ và số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang lưu hành do ảnh hưởng 
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của các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu (đoạn 
29). 

(1) Lợi nhuận (hoặc lỗ) để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu: 
Để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu doanh nghiệp cần điều chỉnh số lợi nhuận hoặc lỗ sau 

thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ, theo quy định trong đoạn 10, 
cho các tác động sau thuế của: 

+ Các khoản cổ tức hoặc các khoản khác liên quan tới cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác 
động suy giảm đã được giảm trừ vào số lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ 
thông của công ty mẹ theo quy định trong đoạn 10; 

+ Bất kỳ khoản lãi nào được ghi nhận trong kỳ liên quan tới cổ phiếu phổ thông tiềm năng 
có tác động suy giảm; và 

+ Các thay đổi khác của thu nhập hoặc chi phí do chuyển đổi cổ phiếu phổ thông tiềm năng 
có tác động suy giảm. 

Các hướng dẫn chi tiết về xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu 
được quy định trong các đoạn 32 và 33. 

(2) Số lượng cổ phiếu để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu: 
Để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu, số lượng cổ phiếu phổ thông là số bình quân gia quyền 

cổ phiếu phổ thông (tính theo phương pháp được trình bày trong các đoạn 17 và 24) cộng (+) với số 
bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành trong trường hợp tất cả các cổ phiếu 
phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm đều được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Cổ 
phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm được giả định chuyển đổi thành cổ phiếu phổ 
thông tại thời điểm đầu kỳ báo cáo hoặc tại ngày phát hành cổ phiếu phổ thông tiềm năng nếu ngày 
phát hành cổ phiếu này sau thời điểm đầu kỳ báo cáo (đoạn 34). 

Các hướng dẫn chi tiết về xác định số lượng cổ phiếu để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu 
được quy định trong các đoạn từ 35 đến 38. 

(3) Cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm: 
Cổ phiếu phổ thông tiềm năng được coi là có tác động suy giảm khi và chỉ khi, việc chuyển 

đổi chúng thành cổ phiếu phổ thông sẽ làm giảm lãi hoặc tăng lỗ trên cổ phiếu (đoạn 39). 
Các hướng dẫn chi tiết về cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm được quy 

định trong các đoạn từ 40 đến 42. 
(4) Quyền chọn mua, chứng quyền và các công cụ tương đương: 
Để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu doanh nghiệp cần phải giả định các quyền chọn mua, 

chứng quyền có tác động suy giảm đều được thực hiện. Số tiền giả định thu được từ các công cụ 
này được phản ánh như khoản thu từ việc phát hành cổ phiếu phổ thông ở mức giá thị trường trung 
bình trong kỳ. Phần chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành và số lượng cổ phiếu 
phổ thông có thể được phát hành ở mức giá thị trường bình quân của cổ phiếu phổ thông trong kỳ 
được coi là cổ phiếu phổ thông được phát hành không điều kiện (đoạn 43). 

Các hướng dẫn chi tiết về quyền chọn mua, chứng quyền và các công cụ tương đương có tác 
động suy giảm được quy định trong các đoạn từ 44 đến 46.  

(5) Công cụ tài chính có thể chuyển đổi: 
Tác động suy giảm của công cụ tài chính có thể chuyển đổi đối với lãi suy giảm trên cổ 

phiếu được quy định tại đoạn 31 và 34 (đoạn 47). 
Các hướng dẫn chi tiết về công cụ tài chính có thể chuyển đổi có tác động suy giảm được 

quy định trong các đoạn 48 và 49. 
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(6) Cổ phiếu phổ thông phát hành có điều kiện: 
Các hướng dẫn cụ thể về việc tính lãi suy giảm trên cổ phiếu dựa trên số lượng cổ phiếu phổ 

thông phát hành có điều kiện được quy định trong các đoạn từ 50 đến 55. 
(7) Hợp đồng có thể được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông hoặc bằng tiền: 
- Khi phát hành hợp đồng có thể được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông hoặc bằng tiền 

mặt, doanh nghiệp giả định trước rằng hợp đồng được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông và số cổ 
phiếu phổ thông tiềm năng từ việc thanh toán sẽ được sử dụng để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu 
nếu có tác động mang tính suy giảm (đoạn 56). 

- Đối với các hợp đồng có thể được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông hoặc bằng tiền, tuỳ 
theo lựa chọn của người nắm giữ, doanh nghiệp sử dụng cách thanh toán có suy giảm lớn hơn để 
tính lãi suy giảm trên cổ phiếu (đoạn 58). 

Các hướng dẫn chi tiết về hợp đồng được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông hoặc bằng 
tiền được quy định trong các đoạn 57 và 59. 

(8) Các quyền chọn đã được mua được quy định trong đoạn 60. 
(9) Quyền chọn bán đã phát hành 
Những hợp đồng yêu cầu doanh nghiệp phải mua lại cổ phiếu của chính mình (Quyền chọn 

bán đã phát hành và hợp đồng mua kỳ hạn) được sử dụng để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu nếu như 
có tác động suy giảm. Nếu những hợp đồng đó tạo ra lợi nhuận trong kỳ (Giá thực hiện hoặc giá 
thanh toán lớn hơn giá thị trường trung bình trong kỳ) thì tác động suy giảm tiềm năng cho lãi trên 
cổ phiếu sẽ được tính như sau: 

- Giả định vào đầu kỳ, cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành đủ (theo giá thị trường trung 
bình trong kỳ) để thu tiền nhằm thực hiện các điều kiện hợp đồng; 

- Giả định tiền thu được từ phát hành được sử dụng để thực hiện các điều kiện hợp đồng (tức 
là để mua lại cổ phiếu phổ thông); và 

- Số lượng cổ phiếu tăng thêm (Số chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu phổ thông được giả 
định là phát hành và số lượng cổ phiếu phổ thông thu về từ việc thoả mãn các điều kiện hợp đồng) 
sẽ được sử dụng để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu. 

23.2. Điều chỉnh hồi tố 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu cho tất cả các kỳ báo cáo sẽ được điều 

chỉnh hồi tố nếu số lượng cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu phổ thông tiềm năng đang lưu hành 
tăng lên do vốn hoá, phát hành cổ phiếu thưởng, tách cổ phiếu hoặc giảm đi do gộp cổ phiếu. Nếu 
những thay đổi đó xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng trước ngày phát hành BCTC, số 
liệu được tính trên mỗi cổ phiếu của kỳ báo cáo hiện tại và mỗi kỳ báo cáo trước đó trên BCTC 
được tính lại dựa trên số lượng cổ phiếu mới. Doanh nghiệp phải trình bày kết quả tính trên mỗi cổ 
phiếu phản ánh sự thay đổi về số lượng cổ phiếu. Ngoài ra, lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm 
trên cổ phiếu sẽ được điều chỉnh cho tác động của các sai sót và kết quả điều chỉnh phát sinh từ việc 
áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán (đoạn 62). 

23.3. Trình bày Báo cáo tài chính 
Trong BCTC, doanh nghiệp phải trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ 

phiếu và các thông tin khác theo quy định trong các đoạn từ 64 đến 66.  
(Nội dung cơ bản của các chuẩn mực kế toán được hướng dẫn thực hiện cụ thể trong các thông tư 
liên quan, phần lớn các hướng dẫn đó đã được tổng hợp trong bộ sách Chế độ kế toán doanh 
nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006, sách “Nội dung và hướng dẫn 26 
chuẩn mực kế toán Việt Nam”) 
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.Chương III: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC CHẾ ĐỘ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ 
KẾ TOÁN 

 
I. Khái quát về các Chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán 

 Hệ thống chế độ, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp là những quy định và hướng 
dẫn kế toán làm cơ sở để các đơn vị kế toán tổ chức thực hiện kế toán. Hình thức văn bản bao gồm: 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (hoặc sửa đổi, bổ sung) Chế độ kế toán và các 
Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung nghiệp vụ kế toán hoặc Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn 
mực kế toán của Bộ Tài chính. 
 Phù hợp với yêu cầu quản lý, hạch toán đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tế, mọi lĩnh vực hoạt động, mọi ngành nghề... Chế độ, hướng dẫn kế toán doanh nghiệp được phân 
chia thành Chế độ kế toán doanh nghiệp chung và chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù; Cụ thể là: 
 1.1. Chế độ và văn bản hướng dẫn kế toán chung 
 Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư 244/2009/TT-BTC về sửa đôie chế 
độ kế toán doanh nghiệp, thống nhất áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong cả nước. 
Chế độ kế toán này đã cập nhật toàn bộ những đổi mới về chính sách tài chính, thuế và các chuẩn 
mực kế toán ban hành, công bố đến 31/12/2005. 
 Hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, gồm: Quyết 
định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán doanh 
nghiệp, thông tư 244/2009/TT-BTC về việc sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp và các Thông tư 
hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán như: 
 - Các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán gồm: Thông tư số 20/2006/TT-BTC 
ngày 20/3/2006 Hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế toán đợt 4; Thông tư số 21/2006/TT-BTC 
ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán đợt 5 và Thông tư số 
161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 Hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán ban hành, công bố 
trong 3 đợt 1,2,3. 

1.2. Chế độ và văn bản hướng dẫn kế toán đặc thù 
 - Do một số lĩnh vực, ngành, một số doanh nghiệp có đặc thù trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, trong quản lý nên trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp chung, Bộ Tài chính nghiên cứu, 
xây dựng ban hành Chế độ và văn bản hướng dẫn kế toán đặc thù áp dụng cho các loại hình, dạng 
doanh nghiệp này, ví dụ như: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Ngân hàng và các tổ chức tín dụng; Doanh 
nghiệp bảo hiểm; Công ty Xổ số; Công ty chứng khoán; Hợp tác xã Nông nghiệp; Hộ kinh doanh cá 
thể phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp chung nêu trên. 
 - Ngoài ra để đáp ứng yêu cầu quản lý của từng ngành, từng lĩnh vực đặc thù Bộ Tài chính 
đã có công văn chấp thuận vận dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp cho một số Tổng công ty có quy 
mô lớn, hoạt động phức tạp hạch toán toàn ngành, như: Tổng công ty Điện lực; Tổng công ty Bưu 
chính viễn thông; Tổng công ty Hàng hải, Tổng công ty Dầu khí, Tổng công ty Hàng không... 

II. Nội dung cơ bản của chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán 
 Nội dung các quy định pháp  lý về nghiệp vụ kế toán được đưa vào Chế độ và văn bản 
hướng dẫn kế toán doanh nghiệp bao gồm các quy định về Chứng từ kế toán, Tài khoản kế toán, Sổ 
kế toán và Hệ thống báo cáo tài chính; Cụ thể như sau: 
 2.1. Chứng từ kế toán 
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 Các quy định pháp lý về chứng từ kế toán là các quy định về nội dung, biểu mẫu chứng từ, 
phương pháp lập chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ và bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán. 
 Nhằm đảm bảo tính pháp lý của chứng từ, chế độ chứng từ kế toán đưa ra các quy định 
mang tính nguyên tắc bắt buộc các đơn vị phải tuân thủ. Tuy nhiên để thuận tiện cho việc thực hiện 
công tác kế toán ở đơn vị, cũng có những quy định mang tính hướng dẫn để các đơn vị vận dụng 
cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị mình. 
 2.1.1. Những quy định mang tính pháp lý bắt buộc 
 Các quy định mang tính pháp lý bắt buộc của chứng từ bao gồm các quy định về: Các yếu tố 
của chứng từ, phương pháp lập chứng từ, luân chuyển chứng từ và bảo quản, lưu trữ chứng từ kế 
toán; Cụ thể như sau: 
 - Các yếu tố cơ bản của chứng từ gồm: Tên gọi, số hiệu của chứng từ; ngày, tháng, năm lập 
chứng từ; tên, địa chỉ của đơn vị và nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trên chứng từ, 
chữ ký… 
 - Các quy định về lập chứng từ, ghi chép nội dung kinh tế trên chứng từ… như: Lập chứng 
từ phải rõ ràng, trung thực, kịp thời, đầy đủ các yếu tố, phải dùng bút mực không phai, viết phải liên 
tục, không được viết tắt, không ngắt quãng… 
 - Đối với chứng từ điện tử hoặc những chứng từ kế toán được lập và lưu trên hệ thống máy 
tính phải đảm bảo phản ánh đầy đủ các thông tin kinh tế tài chính theo các chỉ tiêu quy định và các 
chứng từ này phải được in ra để lưu theo đúng quy định. 
 - Các quy định về ký chứng từ gồm: Ký chứng từ phải bằng bút mực, không được ký chứng 
từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa 
ghi đủ nội dung chứng từ. Riêng chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên… 
 - Ngoài ra còn các quy định về kiểm tra chứng từ kế toán, tổ chức luân chuyển chứng từ và 
bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán… 
 - Các hành vi bị nghiêm cấm như: Nghiêm cấm giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp 
ký trên chứng từ trắng, mẫu in sẵn, xuyên tạc nội dung kinh tế của chứng từ, sửa chữa, tẩy xóa trên 
chứng từ kế toán, huỷ bỏ chứng từ trái quy định hoặc chưa hết thời hạn lưu trữ, giả mạo chứng từ kế 
toán, sử dụng chứng từ không hợp lệ, không hợp pháp… 
 Đối với các mẫu chứng từ bắt buộc, doanh nghiệp phải áp dụng theo đúng biểu mẫu quy 
định trong Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp không 
được sửa đổi biểu mẫu do Nhà nước đã quy định. Trường hợp muốn bổ sung, sửa đổi biểu mẫu cho 
phù hợp với hoạt động đặc thù của doanh nghiệp thì phải được chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài 
chính. 
 2.1.2. Những quy định mang tính hướng dẫn 
 Ngoài các quy định mang tính bắt buộc phải tuân thủ nêu trên, Chế độ chứng từ kế toán còn 
có các quy định mang tính hướng dẫn để các doanh nghiệp vận dụng cho phù hợp với yêu cầu quản 
lý của đơn vị mình, như: 
 - Đối với chứng từ kế toán mang tính hướng dẫn, Nhà nước hướng dẫn các chỉ tiêu đặc 
trưng, trên cơ sở đó đơn vị vận dụng vào điều kiện thực tế của mình cho phù hợp. Doanh nghiệp có 
thể thêm, bớt một số chỉ tiêu đặc thù, hoặc thay đổi thiết kế mẫu biểu cho thích hợp với việc ghi 
chép và yêu cầu nội dung quản lý hoạt động kinh doanh, nhưng phải đảm bảo tính pháp lý cần thiết 
của chứng từ. 
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 - Ngoài các chứng từ quy định trong Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp có thể vận dụng 
để thiết kế thêm các chứng từ để phục vụ cho yêu cầu kế toán quản trị của doanh nghiệp, tuy nhiên 
các chứng từ này vẫn phải đảm bảo đầy đủ những yếu tố cơ bản theo quy định. 
 2.2. Hệ thống tài khoản kế toán 
 Để hệ thống hóa được thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị phục vụ 
cho quản lý, kế toán sử dụng phương pháp tài khoản kế toán. Phương pháp tài khoản kế toán được 
sử dụng để phân loại đối tượng kế toán, phản ánh tình hình biến động của đối tượng kế toán nhằm 
cung cấp thông tin cho quản lý. 
 Để theo dõi và quản lý chặt chẽ toàn bộ tình hình tài sản, vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp, 
nhằm cung cấp thông tin hữu hiệu cho quản lý, trong phần hướng dẫn Hệ thống tài khoản kế toán, 
Nhà nước cũng đưa ra những quy định mang tính nguyên tắc, đồng thời cũng đưa ra những nội 
dung mang tính hướng dẫn vận dụng. 
 Các quy định mang tính nguyên tắc của hệ thống tài khoản kế toán gồm các quy định về tên 
gọi tài khoản, mã số tài khoản, nội dung kết cấu của tài khoản... như: 
 - Mỗi tài khoản kế toán chỉ phản ánh một đối tượng kế toán có nội dung kinh tế riêng biệt, 
mỗi tài khoản kế toán có tên gọi riêng, số hiệu tài khoản cấp 1 được quy định thống nhất là 3 chữ 
số... 
 - Các quy định về phương pháp ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 
vào tài khoản, cách thức phân loại sắp xếp tài khoản kế toán như: Hệ thống tài khoản kế toán doanh 
nghiệp bao gồm 9 loại Tài khoản trong Bảng cân đối kế toán từ TK loại 1 đến loại 9 và 1 loại TK 
ngoài Bảng cân đối kế toán, trong đó: Từ loại 1 đến loại 4 gồm các tài khoản có số dư cuối kỳ dùng 
để lập Bảng cân đối kế toán. Các tài khoản từ loại 5 đến 9 phản ánh doanh thu, chi phí và kết quả 
kinh doanh được dùng để lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên không 
có số dư cuối kỳ. Loại 0 bao gồm các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán, phản ánh những tài sản 
không thuộc sở hữu của đơn vị nhưng đơn vị có trách nhiệm quản lý, theo dõi hoặc những đối 
tượng kế toán cần theo dõi chi tiết. 
 Mỗi doanh nghiệp được lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trên cơ sở Hệ thống tài 
khoản kế toán thống nhất do Bộ Tài chính ban hành và phải tuân thủ đầy đủ những quy định mang 
tính nguyên tắc về nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép của từng tài khoản kế toán. Trường 
hợp doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung, sửa đổi khác với quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán 
thống nhất thì được sự chấp thuận của Bộ Tài chính. 
 Để đảm bảo tuân thủ những quy định mang tính nguyên tắc nhưng vẫn phù hợp với điều 
kiện thực tế của doanh nghiệp thì ngoài những quy định mang tính nguyên tắc, cũng có những quy 
định mang tính hướng dẫn để các doanh nghiệp được vận dụng vào thực tế của đơn vị mình như 
được chi tiết hóa các tài khoản kế toán từ cấp 3 trở lên để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị. 
 2.3. Hình thức kế toán và Hệ thống sổ kế toán 
 Sổ kế toán là hình thức biểu hiện của tài khoản kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu 
giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Đặc trưng 
của sổ kế toán là ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và nội 
dung kinh tế theo đúng quy định của phương pháp kế toán trên cơ sở của số liệu chứng từ kế toán. 
 Để đảm bảo vai trò quan trọng nêu trên, chế độ sổ kế toán có những quy định mang tính bắt 
buộc về nội dung, biểu mẫu và phương pháp ghi chép trên sổ kế toán, các phương pháp sửa chữa sai 
sót, cách thức quản lý và sử dụng sổ... như: 
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 - Các quy định về mở sổ, ghi sổ, người giữ sổ, như: Mỗi đơn vị kế toán chỉ được mở và giữ 
một Hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất; Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế 
toán; Sổ kế toán phải được mở vào đầu niên độ kế toán hoặc ngay sau khi có Quyết định thành 
lập;… 
 - Các quy định về yếu tố cơ bản của chứng từ, gồm: Ngày, tháng ghi sổ; số hiệu và ngày, 
tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ; Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh;... 
 - Các quy định về ghi sổ kế toán, sửa chữa sổ kế toán, như: Ghi sổ phải theo trình tự thời 
gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính; Sổ kế toán phải ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi 
khóa sổ; Số liệu ghi trên sổ kế toán phải rõ ràng, liên tục, có hệ thống, không được ghi xen kẽ, ghi 
chồng đè, không được bỏ cách dòng; Ghi sổ kế toán phải dùng mực tốt, không phải, cấm tẩy xoá;… 
 - Các quy định về khóa sổ, quản lý sổ và lưu trữ sổ kế toán…, như: Hết kỳ kế toán, kế toán 
phải khóa sổ kế toán; Sau khi đã hoàn tất toàn bộ công việc kế toán, đơn vị phải sắp xếp, phân loại, 
gói buộc, liệt kê, lập danh mục sổ kế toán lưu trữ và đưa vào lưu trữ tại bộ phận lưu trữ chung của 
đơn vị;… 
 Các hình thức sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp bao gồm: Hình thức Nhật ký chung; 
Hình thức Nhật ký - Chứng từ; Hình thức Chứng từ ghi sổ; Hình thức Nhật ký Sổ Cái và Hình thức 
kế toán trên máy vi tính. Trong mỗi hình thức sổ kế toán bao gồm những quy định cụ thể về số 
lượng, kết cấu, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. Doanh nghiệp 
được quyền lựa chọn hình thức kế toán để áp dụng phù hợp với điều kiện và yêu cầu quản lý của 
mình. 
 Để thuận tiện cho việc thực hiện kế toán tại đơn vị, ngoài các quy định mang tính bắt buộc 
nêu trên thì Chế độ sổ kế toán còn có các quy định mang tính hướng dẫn cho các đơn vị vận dụng, 
như: Doanh nghiệp được lựa chọn một Hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn vị căn cứ vào Hệ thống 
sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định; Đơn vị kế toán được cụ thể hóa các sổ kế toán đã chọn để 
phục vụ yêu cầu kế toán của đơn vị; Các đơn vị căn cứ vào yêu cầu quản lý để mở các sổ kế toán 
chi tiết cho phù hợp;... 
 2.4. Hệ thống báo cáo tài chính 
 Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin tài chính về tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và 
kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán. Mục đích của Hệ thống báo cáo tài chính là tổng hợp trình 
bày một cách tổng quát toàn diện tình hình tài sản, công nợ nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu cho việc đánh 
giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh 
nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài 
chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh 
doanh hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp của các nhà đầu tư, các cổ đông, chủ nợ hiện tại và tương 
lai của doanh nghiệp. 
 Hiện nay Nhà nước chỉ quy định bắt buộc Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, 
còn Hệ thống Báo cáo kế toán quản trị phục vụ nội bộ của doanh nghiệp thì do doanh nghiệp tự quy 
định trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
 Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm những quy định chung về lập báo cáo tài 
chính, nơi nộp báo cáo tài chính và thời hạn nộp và công khai báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo 
tài chính,… 
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 Các quy định cụ thể về hệ thống báo cáo tài chính, gồm: Nguyên tắc lập; Nội dung biểu mẫu 
báo cáo; Phương pháp lập các chỉ tiêu trên các Báo cáo tài chính cụ thể: Bảng cân đối kế toán; Báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. 

III. Nội dung các quy định về chế tài trong lĩnh vực kế toán 
 3.1. Văn bản liên quan đến quy định về chế tài trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp 
 Để đảm bảo công tác kế toán tuân thủ đúng các quy định về nghiệp vụ kế toán, Nhà nước đã 
ban hành các quy định về chế tài trong lĩnh vực kế toán. Các quy định về chế tài trong lĩnh vực kế 
toán là các quy định pháp lý bắt buộc những người thực hiện công tác kế toán và các cơ quan quản 
lý chức năng trong lĩnh vực kế toán phải tuân thủ, bao gồm các quy định về kiểm tra kế toán và xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (Luật Kế toán, Nghị định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực kế toán). 
 3.2. Nội dung cụ thể các quy định về chế tài trong lĩnh vực kế toán 
 3.2.1. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là các vi phạm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong 
và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam về hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các qui định của pháp 
luật về kế toán mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 
 Nội dung cơ bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính về kế toán gồm các quy định về 
hình thức vi phạm, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt… Cụ thể là: 
 - Các hình thức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, gồm: Vi phạm qui định về 
chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính; Vi 
phạm quy định về kiểm tra kế toán; Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán; Vi 
phạm về hành nghề kế toán; Vi phạm về kế toán liên quan đến nghĩa vụ Thuế… 
 - Tình tiết giảm nhẹ, gồm: Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính đã chủ động ngăn chặn, 
làm giảm bớt tác hại của vi phạm hoặc đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại… 
 - Tình tiết tăng nặng, bao gồm các hành vi vi phạm có tổ chức, vi phạm nhiều lần, có hệ 
thống hoặc tái phạm, xúi giục, lôi kéo hoặc ép buộc người phụ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần 
để vi phạm… 
 - Thẩm quyền xử phạt và thời hiệu thi hành Quyết định xử phạt được quy định cụ thể cho 
từng cấp, từng ngành, bao gồm: Thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, tỉnh, 
thành phố; Thẩm quyền của cơ quan thanh tra chuyên ngành Tài chính các cấp… 
 - Các quy định về thời hiệu xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm và các quy định về khiếu nại tố 
cáo và khởi kiện hành chính, khen thưởng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán… 
 3.2.2. Quy định về kiểm tra kế toán 
 Kiểm tra kế toán là công việc hết sức quan trọng trong công tác kế toán, kiểm tra kế toán 
giúp ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, chống tham ô lãng phí góp phần đảm bảo an toàn tài sản, tiền 
vốn của doanh nghiệp. Kiểm tra kế toán bao gồm kiểm tra trong nội bộ doanh nghiệp và kiểm tra 
của cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước. Đối với kiểm tra trong nội bộ đơn vị thì do đơn vị tự 
xây dựng chương trình, kế hoạch và phạm vi kiểm tra để đảm bảo công tác kế toán, tài chính thực 
hiện đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên Nhà nước chỉ quy định về kiểm tra của các cơ 
quan cấp trên, cơ quan quản lý chức năng đối với doanh nghiệp. 
 Nội dung cơ bản về kiểm tra kế toán gồm các quy định về thẩm quyền kiểm tra, nội dung 
kiểm tra, trách nhiệm của đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra, như: 
 - Thẩm quyền kiểm tra kế toán, như: Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, tuy nhiên trong một năm thì không quá 
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một lần kiểm tra cùng một nội dung; Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực hiện khi có Quyết định 
của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
 - Nội dung kiểm tra kế toán, gồm: Kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kế toán tại 
đơn vị: Nội dung và phương pháp lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính; Kiểm tra 
việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán tại đơn vị (như tiêu chuẩn điều kiện người làm kế 
toán),… 
 - Quyền và trách nhiệm của Đoàn kiểm tra kế toán: Khi kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế 
toán phải xuất trình Quyết định kiểm tra kế toán; Đoàn kiểm tra có quyền yêu cầu đơn vị được kiểm 
tra cung cấp tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra kế toán, gồm: Chứng từ kế toán, sổ 
kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu khác liên quan trực tiếp đến nội dung kiểm tra (như: Các 
bản hợp đồng mua bán hàng hóa và các hồ sơ tài liệu liên quan khác…). 
 - Quyền và trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra kế toán: Đơn vị được kiểm tra kế toán có 
trách nhiệm cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra 
và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế 
toán; Đơn vị được kiểm tra kế toán có quyền từ chối kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng 
thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với quy định; Khiếu nại về kết luận của đoàn kiểm tra kế 
toán với cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán. 
 
Chương IV: CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN 
 

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ban hành theo Quyết định số 
87/2005/QĐ-BTC ngày 1/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định có liên quan trong 
Luật Kế toán 2003, áp dụng thống nhất cho tất cả các công ty kinh doanh dịch vụ kế toán, các cá 
nhân hành nghề kế toán và người làm kế toán nói chung. Trên cơ sở đó Hội kế toán và kiểm toán 
Việt Nam đã hướng dẫn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với kế toán cụ thể như sau: 

I.  Quy định chung 
1. Mục đích của Chuẩn mực đạo đức 
Chuẩn mực đạo đức quy định các nguyên tắc, nội dung, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của 

người làm kế toán bao gồm kế toán viên, phụ trách kế toán, kế toán trưởng trong các doanh nghiệp, 
cơ quan, tổ chức và những người hành nghề kế toán theo luật định. 

Các nguyên tắc, nội dung, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp được quy lại thành những tiêu chí 
về đạo đức, mà người làm nghề kế toán phải có và là thước đo đánh giá, nhận xét về đạo đức nghề 
nghiệp của họ. 

2- Yêu cầu về đạo đức của người làm kế toán và hành nghề kế toán 
Yêu cầu chung về đạo đức mà người làm kế toán phải đạt tới là: 
(a). Người làm kế toán và hành nghề kế toán phải có được sự tín nhiệm của xã hội về tư cách 

của họ và về những thông tin kế toán mà họ cung cấp, công bố. 

(b). Người làm kế toán và hành nghề kế toán phải luôn luôn phấn đấu hoàn thiện mình để có 
trình độ chuyên môn ngày càng cao, đáp ứng đòi hỏi của công việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp 
cao, thành thạo về kỹ năng nghiệp vụ, thích ứng với vị trí công tác mà mình đảm trách. 
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(c). Người làm kế toán và hành nghề kế toán phải luôn đảm bảo việc cung cấp thông tin kế 
toán và dịch vụ kế toán có chất lượng, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán, phản ánh trung 
thực, khách quan thực trạng kinh tế, tài chính của đơn vị và đảm bảo các thông tin kế toán theo 
đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.  

(d). Người làm kế toán và hành nghề kế toán nhận được sự tín nhiệm và tin cậy của lãnh đạo, 
bạn đồng nghiệp, công chúng trong công việc và cuộc sống. Sự tín nhiệm của đồng nghiệp và công 
chúng tạo nên danh tiếng và là thước đo đánh giá phẩm chất đạo đức của người làm kế toán. Điều 
này giúp tăng cường sự tín nhiệm của xã hội đối với nghề nghiệp kế toán trong công việc và đời 
sống kinh tế xã hội. 

3.  Đối tượng và phạm vi áp dụng Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán 
a- Những quy định áp dụng chung cho tất cả mọi người làm kế toán: Kế toán trưởng, phụ 

trách kế toán, kế toán viên và người hành nghề kế toán. 

b. Những quy định áp dụng riêng cho những người có chứng chỉ hành nghề kế toán đang hoạt 
động độc lập hoặc làm việc trong các doanh nghiệp có kinh doanh dịch vụ kế toán. 

c. Các đơn vị kế toán, các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện chức năng tư vấn về kế toán 
hoặc cung cấp dịch vụ kế toán cũng phải thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt 
động của mình. 

II- Những tiêu chí cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán 
1. Độc lập trong hoạt động nghiệp vụ 

- Chỉ tuân thủ theo pháp luật, không bị chi phối hoặc tác động bởi bất cứ thế lực bên ngoài 
hoặc lợi ích vật chất, tinh thần khi làm việc; 

- Người hành nghề kế toán không được nhận làm  dịch vụ kế toán cho đơn vị mà mình có 
quan hệ kinh tế hoặc quyền lợi kinh tế (góp vốn kinh doanh, quan hệ tín dụng, là cổ đông chi phối, 
có ký kết hợp đồng gia công, dịch vụ, đại lý…); 

- Không được làm kế toán và cung cấp dịch vụ kế toán ở cơ quan, tổ chức có quan hệ gia đình 
ruột thịt (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột) là người trong bộ máy điều hành (Hội đồng quản 
trị, Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng, ban); 

- Không được vừa làm dịch vụ kế toán, vừa làm dịch vụ kiểm toán cho cùng một khách hàng; 

- Nếu trong hoạt động xuất hiện các yếu tố làm hạn chế tính độc lập thì phải loại bỏ, nếu 
không có giải pháp, phải nêu rõ trong báo cáo dịch vụ kế toán. 

2. Chính trực 
- Thẳng thắn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp; 

- Không vụ lợi, tham lam, vị kỷ; 
- Chính kiến rõ ràng; 

- Có thái độ tôn trọng pháp luật, chuẩn mực, quy chế, kiên quyết bảo vệ pháp luật và lẽ phải. 

3. Khách quan 
- Tôn trọng sự thật, phản ánh đúng bản chất các hoạt động kinh tế, tài chính, không bôi đen, 

tô hồng thực trạng tài chính; 

- Không cục bộ, thiên vị, thành kiến khi làm nhiệm vụ chuyên môn; 
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- Nhận thức đúng thực tiễn, có biện pháp và phương pháp đúng đắn khi phản ánh thực tiễn 
vào sổ sách, báo cáo kế toán. 

4. Có năng lực chuyên môn và có tính thận trọng 
- Phải được đào tạo cơ bản để đảm bảo cho người làm kế toán có kiến thức cần thiết, phù hợp 

với công việc được giao. Tiêu chuẩn bằng cấp cho từng ngạch bậc công việc, đặc biệt cho người 
phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng phải theo quy định của pháp luật; 

- Phải có khả năng, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ kế toán được giao; 
- Phải có tính thận trọng cao khi đảm nhận bất kể nội dung nào của công tác kế toán, đặc biệt 

là ở những khâu liên quan đến lợi ích kinh tế của nhà nước, của đơn vị hoặc của người lao động; 
- Luôn luôn có tinh thần học hỏi, thật sự cầu thị và luôn tìm mọi cách để cập nhật kiến thức 

hiện đại về nghề nghiệp. 

5. Có ý thức và kỷ luật trong bảo mật khi làm kế toán 
- Biết giữ gìn bí mật thông tin về nghề nghiệp, nhất là thông tin trực tiếp liên quan đến thực 

trạng tài chính của đơn vị; 

- Không được tiết lộ thông tin kế toán khi chưa được phép của người có thẩm quyền; 
- Chỉ được phép cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật hoặc trong phạm vi quyền 

hạn nghề nghiệp cho phép. 

6. Phải đảm bảo tư cách nghề nghiệp 
- Ý thức rõ ràng về quyền và trách nhiệm của người làm kế toán, người hành nghề kế toán và 

kiên quyết bảo vệ quyền hợp pháp của tổ chức mà mình đại diện và quyền hợp pháp của bản thân 
với mục đích nêu cao tư cách người kế toán và uy tín nghề nghiệp; 

- Không phát ngôn thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm làm người khác hiểu sai về nghề nghiệp kế 
toán; 

- Không làm những việc hoặc có hành vi trái với trách nhiệm và quyền hạn nghề nghiệp gây 
phương hại đến uy tín nghề nghiệp; 

- Kiên quyết đấu tranh chống lại những lời nói, hành vi xâm hại uy tín nghề nghiệp kế toán. 

7. Tuân thủ luật pháp, chuẩn mực và chế độ kế toán 
- Hiểu biết, tuân thủ và kiên quyết thực hiện các quy định của Luật kế toán, các quy phạm 

pháp luật khác có liên quan cũng như chuẩn mực, chế độ kế toán; 
- Tuyên truyền, giúp đỡ để đồng nghiệp và đối tác cùng hiểu và tuân thủ luật pháp, chuẩn 

mực, chế độ kế toán; 
- Đấu tranh không khoan nhượng với mọi hành vi vi phạm luật pháp, chuẩn mực, chế độ kế 

toán;  
- Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm làm việc để góp phần hoàn thiện luật pháp, 

chuẩn mực kế toán. 

8. Nhận biết, đề phòng và ngăn chặn các nguy cơ gây tác hại đến nghề nghiệp  
a. Nguy cơ do tư lợi, vụ lợi của bản thân hoặc của người khác có thể làm xuyên tạc bản chất 

của nghề nghiệp kế toán và làm suy giảm đạo đức nghề nghiệp; 
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b. Nguy cơ tự kiểm tra: Đề phòng khi phải tự xem xét lại kết quả công việc trước dây của tổ 
chức, đơn vị hoặc cá nhân mình, đừng để cho tính thiên vị làm sai lệch kết quả tự kiểm tra, chỉ có 
như vậy người làm kế toán và người hành nghề kế toán mới giữ gìn được đạo đức nghề nghiệp của 
mình; 

c. Nguy cơ tự bào chữa: Phải thật khách quan, trung thực để tránh việc quá tự tin, quá biện hộ 
cho ý kiến của mình khi đánh giá, phán quyết những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp (của bản 
thân, kể cả của người khác). Điều này đảm bảo cho các yêu cầu của kế toán được thực hiện và đảm 
bảo sự công bằng khi đánh giá; 

d. Nguy cơ từ quan hệ tình cảm, từ sự thân quen. Tránh để cho quan hệ tình cảm làm thiên 
lệch tính khách quan, công bằng. Cần xử lý các quan hệ công việc một cách công tâm, dứt khoát, 
theo chuẩn mực, không để cho tình gia tộc, tình bằng hữu, tính gia đình làm hại đến tính khách 
quan, trung thực của nghề nghiệp; 

e. Nguy cơ đe dọa: Tránh hoặc kiên quyết chống lại mọi hành vi đe dọa, lợi dụng, ép buộc từ 
mọi phía, kể cả từ cấp trên để đảm bảo tính độc lập, khách quan và trung thực. Có như vậy mới bảo 
vệ được luật pháp, chuẩn mực, mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kế toán và 
mới bảo vệ được nhân cách kế toán viên. Nếu cần, phải tố cáo mọi hành vi đe dọa, ép buộc trước 
pháp luật, trước người có thẩm quyền và nhà chức trách để bảo vệ danh dự nghề nghiệp; 

f. Riêng đối với kế toán viên là công chức, viên chức làm việc cho các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp còn cần tỉnh táo đề phòng các nguy cơ do địa vị và môi trường công tác gây ra có thể 
ảnh hưởng xấu đến đạo đức nghề nghiệp, như: 

-  Hành động trái với pháp luật hay các quy định; 
-  Hành động trái với các chuẩn mực kỹ thuật hay chuẩn mực nghề nghiệp, bao gồm cả nguy 

cơ đứng trước các lợi ích kinh tế có liên quan đến hoạt động, nguy cơ được nhận ưu đãi không 
đúng; 

-  Nói dối, giữ im lặng hay cố tình làm cho người khác, đặc biệt là cơ quan ngoại kiểm hiểu 
nhầm thực chất vấn đề; 

-  Tham gia tạo dựng và công bố báo cáo tài chính sai lệch. 
Nếu áp lực từ phía cơ quan, tổ chức, từ lãnh đạo, từ người có trách nhiệm bên ngoài mà kế 

toán viên không tự giải quyết thì phải tiến hành các biện pháp tự bảo vệ, như trình lãnh đạo, xin tư 
vấn chuyên gia (có thể các luật gia), báo cáo nhà chức trách… 

III. Những quy định có liên quan đến đạo đức nghề nghiệp kế toán 
1. Những người sau đây không được làm kế toán, phụ trách kế toán, kế toán trưởng và hành 
nghề kế toán 

a.  Những người không được làm kế toán theo quy định tại Điều 51 và người không đủ điều 
kiện làm kế toán quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật kế toán 2003; 

 Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây (khoản 1 điều 50 luật kế toán 
2003) 

+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp 
luật; 

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán. 
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 Những người không được làm kế toán (Điều 51 luật kế toán 2003) 
+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang 

phải đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bị quản chế hành chính. 

+ Người đang bị cấm hành nghề, cấm làm kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án; 
người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết 
án về một trong các tội về kinh tế, về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án 
tích. 

+ Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành đơn 
vị kế toán, kể cả kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty 
cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

+ Thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp 
nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước.  

b-  Những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 53, Luật Kế toán 2003 không 
được làm kế toán trưởng; 

 Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng  
+ Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật kế toán 2003; 
+ Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên; 

+ Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, 
nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba 
năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp. 

  Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng. 

c. Những người chưa có chứng chỉ kế toán viên hành nghề theo quy định của pháp luật, không 
được hành nghề kế toán (cung cấp dịch vụ kế toán). 

2 - Những hành vi bị nghiêm cấm, bị xử phạt hành chính đối với người làm kế toán, phụ trách 
kế toán, kế toán trưởng và kế toán viên hành nghề 

a- Những hành vi bị nghiêm cấm 
- Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khai giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu 

kế toán; 
- Cố ý thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai 

sự thật; 
- Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán; 

- Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định.  

b-  Những hành vi bị xử phạt hành chính 
Người làm kế toán và người hành nghề kế toán vi phạm các quy định về kế toán sau đây sẽ bị 

xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 185/2004/NĐ-CP, ngày 4/11/2004 của Chính phủ: 
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o Vi phạm quy định về chứng từ kế toán, 
o Vi phạm quy định về sổ kế toán, 

o Vi phạm quy định về tài khoản kế toán, 
o Vi phạm về báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính, 

o Vi phạm quy định về kiểm tra kế toán, 
o Vi phạm về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, 

o Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản, 
o Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế 

toán, 
o Vi phạm quy định về hành nghề kế toán. 

Nội dung chính của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán tập trung vào những mục tiêu, 
tiêu chí cơ bản mà nếu thực hiện được chúng sẽ tạo nên nền tảng đạo đức nghề nghiệp ổn định và 
bền vững của người làm kế toán. 
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